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Phần A. CÂU НОГ 
Dạng 1. Tích phân cơ bản 
Dạng 1.1 Áp dụng TÍNH CHẤT để giải 


2 2 2 
Câu 1. (Mà 103 - BGD - 2019) Biết | ƒ(x)dx=2 và [g(x)dx =6, khi đó [| /(х)-8(х)| х bằng 
1 1 1 


А. 8. В. -4. У р. –8. 
1 1 
Câu2. (Mà 102 - BGD - 2019) Biết tích phân [7ZŒ)4 =3 và [z(x)4=~4. Khi đó 
0 0 


1 
П) в (Да bằng 
0 
А. -7. B. 7. C. –1. D.1. 
1 
0 


А. 6. В. —6. («== D. 2. 


Сай3. (Mà dè 104 - BGD - 2019) Biết | у(х)йх=2уа | е()йх=—4, khi đó | [/(x)+ø(1)]dv bằng 


1 1 1 
Câu 4. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Biết | f (xi = 2 và | е(х}йх=3,‚ khi đó [[ f (x) —g(x) ix bằng 
0 0 0 
Ас В. 1. С. -5. D. 5. 


1 1 
Câu5. (DÉ THAM KHẢO BGD&PT NĂM 2018-2019) Cho | ƒ(x)dx=2 và [ø(x)dx=5, khi 
0 0 


[[7(x)-2s(s)]ax bằng 
А. –8 B.1 C. -3 D. 12 


Câu 6. (THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LAN 02) Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với 
mọi hàm /, g liên tục trên K và а, b là các sô bât kỳ thuộc К? 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 2 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 7. 


Câu 8. 


Сам 9. 


Câu 10. 


Câu 11. 


Câu 12. 


Câu 13. 


b b b LON ШІ 
А. [[7G)+2gG)}= | обо (сок. В. | ода -4--. 
z 3 : 2 g(x) 
Í g(x)dx 
с. JIo ffe p. ] ros | сов | 


4 
| ‚ : 2 4 f (у)ду 
(THPT САМ GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Cho | /(х)4х-1, | f (t)dt =—4. Tinh > 
-2 -2 
А.1-5. В.1--3. бо, р.1--5. 
(THPT CÙ HUY САМ МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho | /(х)4-3 và | е(х)фс-7, khi dó 


[[7Z(x)+3z(x) их bằng 
A. 16. В.-18. С. 24. D. 10. 


1 3 
(THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Cho |/(д4к--1; | Ро) dx= 5. Tính 
0 0 
3 
Гло) ах 
1 
A. 1. B.4. С. 6. р. 5. 
2 3 
(THPT QUỲNH LƯU 3 NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Cho | /(х)4х--3 và | ƒ(x)dx =4. Khi 
1 2 
йо гө) dx bàng 
А. 12. B.7. 1, р. -12. 
2 
Cho hàm số f(x) liên tục, có đạo hàm trên (-12|,8(-1)-8:2(2)--1, Tích phân | “(х 
-1 


bằng 
А. 1. B. 7. C. —9. р. 9. 


(SÓ GD&ÐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Cho hàm só f(x) liên tục trên R và có 
2 4 4 

| /Сдах- 9, | ƒ(x)dx =4.Tính 7= | Род: 

0 2 0 


А. 1=5. В. 1 =36. С.1==. D. 1=13. 
(DÉ THI THỬ УТЕР 02 NĂM НОС 2018 - 2019) Cho | f (x)dx = | f (x)dx =3. Tích phân 


Јо) ах bàng 
4 6 В. 4 2 р. 0 
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Câu 14. 


Câu 15. 


Câu 16. 


Câu 17. 


Câu 18. 


Câu 19. 


Câu 20. 


Câu 2]. 


(CHUYÊN NGUYÊN ТЕЛІ HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số f (x) liên tục 
4 4 3 

trên R và [ZŒ)4x=10. [/(х)& =4. Tich phán [/(х)& bằng 
0 3 0 


А. 4. B. 7. C. 3. D. 6. 


1 


(TRƯƠNG THPT HOANG HOA THẤM HUNG YÊN МАМ 2018-2019) Nếu Е'(х) = TE 
гэн 


và 





Е(1)=1 thì giá trị của F (4) bằng 


А. In7. B. +7. С. In3. D. I+ln7. 


(THPT DOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Cho hàm só f(x) liên tục trên R thoả 


тап 22 ШТА ДЕЕ 


12 
Tinh 1= | f(x)dx 
1 
А. 1=17. B. 1-1. С.1-11. D.I=7. 
(THPT QUANG TRUNG ĐÓNG BA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm só f (x) liên tục trên 
[0:10] thỏa mãn ШЕ )dx = 7, гө) ах=3. Tính P = le ја f (2 


А. Р=10. B. Р-4. C. Р=7. D. P=-6. 
(CHUYÊN LÊ QUÝ РОМ ĐIỆN BIÊN LÀN 3 NĂM 2018-2019) Cho f, g là hai hàm liên tục 
trên đoạn [1;3] thoả: 
3 3 3 
[[/(х)+3е(х) @=10, [27 (х)- (х) = 6. Tính ЇЇ (5) -8(4) х. 
1 1 1 
A.7. В. 6. C.8. D.9. 
(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm só f(x) liên tục trên đoạn 
10 6 
[0;10] và | /(х)%-7; | f(x)dx =3. Tính P= [ге меге) 
0 2 
A. P=4 B. P=10 C P= 7 D. P=-4 
(THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) Cho f,g là hai hàm số liên tục trên [1;3] thỏa mãn điều kiện 


ІШЕ + 32 (x) бх-10 đồng thời Јоле (хув . Tinh ІШЕ: 


А.9. В. 6. C. 7. р. 8. 
(THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho f, g là hai hàm liên tục trên 


[1;3] вов: |[/(9)+38(9]ae=10 và J[2/()-s(s)]t=6 . Tính 7 -JUG 6]ar. 


A. 8. В. 7. C.9. D. 6. 
Dạng 1.2 Áp dung bảng công thức cơ bản 
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Câu 22. 


Сам 23. 


Câu 24. 


Câu 25. 


Câu 26. 


Câu 27. 


Câu 28. 


л 


2 2 
(MD 104 BGD&DT МАМ 2017) Cho Ї/(х)4х-5. Tính I=|[/(x)+2sinx]dx=5. 
0 0 


А. 1=7 В.1-582 С. 1=3 D.I=5+z 
. : 2 2 
(МА БЕ 110 BGD&DT МАМ 2017) Cho |Z(x)dx=2 và |s()dx=-I. Tính 
-1 -1 


г [а (а) =з (ја 


дле!” kre Bi wi 
2 2 2 2 


5 
(THPT НАМ RÓNG THANH HÓA NĂM 2018-2019 ТАМ 1) Cho hai tich phân | f(x)dx=8 
=2 


và Í g(x)dx=3. Tính r=Ï[Z()-4z(z)-l]& 


A. 13. B. 27. Ce =l. D. 3. 


2 2 
(SÖ GD&ÐT BÌNH PHƯỚC МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho | f(x)dx =2 và | g(x)dx =-1, khi 
-1 -1 


đó |[x+2fŒ)+3g(x)]dx bằng 


йг б 
2 2 


А. В. 


ко | Су > 


NIN 


2 
(SỞ GD&ÐT PHÚ THỌ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho [ƒ(x)dz=3,[ø(x)dx=—1 thì 
0 


о) зе (к) Ја bàng: 


А. 12. В. 0. C. 8. D. 10 


5 
(CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho | f(x)dx =~2. Tích 
0 


3 


phân [[4/()–3х |а bằng 
0 


A. –140. B. –130. C. —120. D. —133. 
(THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho 


[[4г б)-2х] ах =1. Khi đó ШТ bàng: 


Al. B. —3. ДЕР D. =1. 
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Сам 29. 


Сам 30. 


Сам 31. 


Сам 32. 


Сам 33. 


Сам 34. 


Сам 35. 


Сам 36. 


1 
| [(2/ °)ах 
(DÉ THI THÚ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Cho | f (x)dx =1 tích phân ° 
0 
bằng 
А. 1. B. 0. СЗ. D. -1. 


(THPT YÊN PHONG 1 ВАС NINH NĂM HỌC 2018-2019 LÀN 2) Tính tích phân 
0 
I= | (2x+1)dx. 


-1 


А.1-0. B. I=1. C. Г=2. р.1--<. 


шан, Cho hàm só f(x). Biết /(0)-4 và /(х)-2віп” x+1, Үхє К, khi đó 





л )dx bàng 
0 
Е 20 2 2 Е 
А. л? +16л 4 в. л = C. л 3157) р, л +16z 16 
16 16 16 16 


2 2 2 2 

л =, в. = +8л 8. с Z 2 р, Зл +2л—3 
8 8 8 8 

(Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm só ƒ(x).Biết /(0)-4 và f'(x)=2cos2x+3, VxelR, khi đó 


л 


4 
| f(x)dx bằng? 
0 

















л? +8л+8 4 #°+§z+2 л? +6л+8 5 л +2 
ши i s шинж — 





1 
Tích phân [(3х +1)(х+3)ах bằng 
0 


А12. В. 9. 5-2, D. 6. 


(KTNL GV THPT LÝ THÁI ТО NĂM 2018-2019) Giá ігі của | sin хах bàng 


о | 3 


А. 0. B.1. C.-1. D. 


NIA 


2 
(KTNL GV ВАС GIANG МАМ 2018-2019) Tinh tích phân / = [Ох +1)ах 


А. гез. В. 1-6. С.1-2. р. 1=4. 
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b 


Câu 37. Убі а,Ь là các tham số thực. Giá trị tích phân Гб» —2ах -1)4х bằng 


Câu 38. 


Câu 39. 


Câu 40. 


0 


А. b`—b°a—b. B.b'+b'a+b. С. b`—ba”—b. D. 3b’ —2ab-—-1. 
1 

(THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) 1 Biết rằng hàm só f(x)=mx+n thỏa mãn | f(x)dx=3, 
0 

2 2 

[7 (x)ax =8. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

0 

А. m+n=4. В. m+m=-4. C.m+n=2. D. m+n=-2. 


42 


(THPT АМ ГАО HÀI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Già sử I= sin 3xdx =a +b- 


о — | 


(a,b е 0). Khi đó giá trị của а-Р là 
` Ë. Шы р.1 
6 6 10 5 
(CHUYÊN NGUYÊN ТАТ THÀNH YÊN BÁI LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm só f (х) liên 














tục trên R và [(ZG)+3£)&=10. Tính ло). 
0 0 


À.2. B. -2. C. 18. D. —18. 

Câu 41. (CHUYÊN NGUYÊN ТЕЛІ HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho | (3х? –2х+1)а = 6 
0 
. Giá trị của tham só m thuộc khoảng nào sau đây? 
А. (—1;2). В. (-;0). С. (0;4). D. (—3;1). 
1 
Câu 42. (THPT МАМ 2018-2019 LÀN 04) Biết rằng hàm số /(х)- ах" + bx + c thỏa шап | f(x)dx = = 
0 
2 
‚ [/(х)4х=-2 và 
0 
ас йг, vo p. 
4 3 3 4 
Dạng 2. Tích phân НАМ HỮU TỶ 
| ч 2 de 
Câu 43. (Mã đề 104 BGD&ÐT NĂM 2018) | — bằng 
| 2х+3 
А. 11135 В. ТШ С. шэн D. Sa 
2 5 2 5 5 
2 
Càu44. (МР 103 BGD&ÐT NĂM 2017-2018) | = bằng 
Х-- 
1 
1 2 
A. 21һ2 B. 5 C. саны D. In2 
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Câu 45. 


Câu 46. 


Câu 47. 


Câu 48. 


Câu 49. 


Câu 50. 


Câu 5]. 


Câu 52. 


Câu 53. 


Câu 54. 


2 
(БЕ THAM KHẢO BGD 4: ĐT 2018) Tích phân | 2 bằng 
о ^ + 


A. 2 В. о C. ө” р. нэ 
15 225 3 3 





1 
(MD 105 BGD&DT МАМ 2017) Cho j= : Јах =з với a,b là các só 
0\Х+1 x+2 


nguyên. Mệnh đề nào 4401 đây đúng? 
А. a+2b=0 B.a+b=2 С.а-28-0 D.a+b=-2 


(THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Tính tích phân 7 = | Ё — їр 
1 X X 


А. Т=— 81-41 С.1-1 р. 1=е 
е е 


(THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tính tích phân 7 = 125 


x+2 
І-- 2 ісі. сі Tejo "Ân 
100: 2 2 5000 
2 
(THPT БОАМ THƯỢNG - НАТ DƯƠNG - 2018 2019) | = bàng 
22 
1 
2 1 
А. 2112. В. сін С. 12. D. = 
5х-і 
Tính tích phân 7 = |— ах. 
ся 
А. 1=1-12. В. 1-2. С. 7=l+ln2. D. 1=212. 
2 
(ТНРТ ОБИИ Ass А С ГЕЙ )(2x+1) =aln2+bln3+cln5 
| x+ 
. Khi đó giá trị a+b+e bằng 
A. —3. В. 2. C. 1. D. 0. 


3 
; +2 : 
Biệt | e= a+blnc, với a,b,c e Z,c <9. Tính tông S=a+b+c. 
x 
1 


А. 8-7. В. 5-5. С. 5-8. D. 8-6. 


(THPT АМ ІАО HẢI PHÒNG МАМ 2018-2019 LÀN 02) ВМ 
1 [25 + 5х1 
-1 














ах -аш235(а96 R). Khi đó giá trị của a+4b bằng 
A. 50 B. 60 C. 59 D. 40 


2 
(PEN I- THÀY LÊ ANH TUẦN - ĐÈ 3 - NĂM 2019) Biết | ак == +та2, với т,п là 
x+ m 


các số nguyên. Tính m +n. 
А. 5-1. В.5-4. C.S=-5. D. 8=-1. 
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Câu 55. (CHUYỂN LÊ QUÝ РОМ QUANG TRI NĂM 2018-2019 ТАМ 01) Tích phân 





-1 К `. Ж 
I = | = ) dx=a-Inb trong đó а, b là các sô nguyên. Tính giá trị của biêu thức a+b. 
1 


0 X + 
А. 1. B. 0. e1; р. 3. 
5 
Câu 56. (CHUYÊN TRÀN PHÚ НАТ PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Biết 15 хэ ёс-анн2 
3 
với a, b là các só nguyên. Tính Š = a—2b, 
À, san. B. 52-2. С. 5-5. D. 5-10. 





2 
Câu 57. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN МАМ 2018-2019) Cho | Ё РЕ 32 = n + nz vói 
1 Xx 


a,beQ. Tính P=a+b? 


А. Р=1. B. P=5. C. P=7. D. P=2. 

Câu 58. (THPT CHUYÉN SON LA NĂM 2018-2019 LAN 01) Cho 53 тов иза 
‚ với a, b, с là các số nguyên. Giá trị của а+Ь+с bằng 
А. 0. В. 2. C. 3. D. 1. 

Càu59. (SỞ GD&DT PHÚ THỌ МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho la, aln3+bln2+cln5, 


với а, b, с là các số hữu tỉ. Giá trị của 257777 bằng 
À 12 В. 6 Cil D. 64 


522 
А +х+1 : 
Câu 60. Biết Sẽ... với a, b là các số nguyên. Tính 5 = а 25, 








5 X+ 
А. 8=2. В.5--2. С. S=5. D. 5 =10. 
Câu 61. Віёі ràng те - ма (a.beZ,a<10). Khi đó a+b có giá trị bằng 
+х+ 
А. 14. В. 15. С. 13. D. 12. 
: х +5x+2 
Câu 62. (DÉ THI CÔNG BẰNG KHTN LÀN 02 МАМ 2018- 2019) B8 [TT ae a+bln3+eln5 
XF 
, (a,b,c є ©). Giá tri cùa abc bàng 
A. —8. 2-10. Сы; D. 16. 
В 3х2--5х-1 2 204; 
Câu 63. (THPT NGUYÊN ТЕЛІ - ĐÀ NẴNG - 2018) Giả sử rằng pacar шаққа, Khi dó, 
-1 
giá trị của а--25 là 
А. 30. B. 60. C. 50. D. 40. 
Câu 64. (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Biết 
= 
ны совХ а о pin3+e(B,ee0). Tính 22 
ọ 2sin x +3cosx 3 с 
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Câu 65. 


Câu 66. 


Câu 67. 


Câu 68. 


Câu 69. 


Câu 70. 


Câu 71. 


Câu 72. 


22 22 
& B. к. Ёо 
3 3 3л 13 
(CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LAN 1 NĂM 2018-2019) Biết 
4 3 2 
 .= =“+eln5 với a b c là các số nguyên dương và “là phân số tối giản. Tính 
| x —x+3 b 
Реа- =£, 
A. =5: B. -4. C. 5. D.0. 
(ТТ THANH TƯỜNG NGHỆ АМ МАМ 2018-2019 LAN 02) Cho 
1 3 
|2 ах = а+ђи2+еји3 với 4,5, c là các só hữu tỷ. Biểu thức T = a.c b bằng 
9 2x" +5x+2 
А. 4. В. 6. шоо DL, 
2 2 
Dang 3. Giái tích phân bàng phuong pháp VI PHÂN 
(МА ĐÈ 110 BGD&ÐT NĂM 2017) Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm só f (x)= -23 
x 
Tính: 7= F(e)— F(1)? 
а= `. С. I=1 D. Г=е 
2 e 
1 
(Mã đề 102 BGD&ÐT NĂM 2018) |е""дфе bằng 
0 
Теа 3 Теа 4 
А. =(е +е) В. е-е С. =(е -е) D. е –е 
` - 2 х 
(Mã đề 101 BGD&DT NĂM 2018) | e™'dx bằng 
1 
1 5 2 1 5 2 1 3 2 5 2 
A. -(е +е ) В. (е -6 ) С.-е-е D. е-е 
3 3 3 
| 6 2 
(MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho  ƒ(x)dx=12. Tính 1= | /(3х)ах. 
0 0 
А. 1-5 В. 1-36 С.1=4 D. 1=6 
(THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho 
2 
fen dx = т(е” — e) với m, P , q € Q và là các phán số tối giản. Giá trị + P + q bằng 
1 
А. 10. В, 6, c, = D.8. 
(THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH МАМ 2018-2019 LÀN 01) Tích phân 


1 
г | L ОНАН 
x+] 


А. 12-1. В. —In2. С. In2. р. 1–112. 
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Câu 73. 


Câu 74. 


Câu 75. 


Câu 76. 


Câu 77. 


Câu 78. 


Câu 79. 


Câu 80. 


Câu 81. 





3 
(TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Tính K = | 


dx. 
2x l 
1,8 8 
A. К=1п2. B.K=-InE. C. К=21п2. D. K=InE. 
2 3 3 
1 
Biết rằng | хо" а = 7] *—е°) với a,b,c € Z. Giá trị của a+b+c bằng 
0 
А. 4. B. 7. (5. D. 6. 
(KTNL GV THPT LÝ THÁI TÓ NĂM 2018-2019) Biết | — — =In(øe+b)với а,Ь là 
X +XIn X 


1 
các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức T =a? —ab+ ÖỶ. 
А. 3. B.1. C. 0. D. 8. 


(THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 ТАМ 01) Biết 
2 1 р 

[6+1 е ах = те“ – п, trong dó т,п,р,а là các sô nguyên duong và P là phân số tói giản. 
1 q 

Tính T=m+n+p+q. 

А.Т-11. В.Т-10. C. T=7. D. T=8. 





Эс ЧИК 4 5 2101 
Só diém cuc trị của hàm só f (x) = | го là 
+t 

2x 


A. 0 B.1 C. 2 D.3 
(CHUYÊN ВАС GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hàm só y = f (x) có đạo hàm trên R 


1 
đồng thời thỏa mãn /(0) = /(1)-5. Tính tích phân /-|/(х)е/ “ах. 
0 


А. 1=10 B. Т=—5 С.1=0 ` D. 1=5 
Dạng 4. Giải tích phân bang phương pháp DOI BIEN SO 

Dạng 4.1 Hàm số tường minh 

Dạng 4.1.1 Hàm số chứa căn thức 





21 

(Mã де 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho | 2 =aln3+bln5+cln7, với a,b,c là các só 
5 хүх+4 

hữu tỉ. Mệnh dà nào sau đây đúng? 

A.a-b=-2c B.a+b=-2c С.а+ђ=е D.a-b=-c 


55 


(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho | 


dx 
&Ххух+9 
hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
А. a+b=ä3c В.а-5--3с C. а-Б= –с D.a+b=c 


=aln2+bln5+cln11, với a,b,c là các 80 





2 
(DÉ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Tính tích phân 7= | 2x\x”—ldv bằng cách đặt 
1 


и = х? —1, mệnh đề nào dưới đây đúng? 
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Câu 82. 


Câu 83. 


Câu 84. 


Câu 85. 


Câu 86. 


Câu 87. 


Câu 88. 





3 Їл 3 2 
A. I= [ Миди B. 1 => | Vudu С.1-2| Vudu D. 1 = | Уийн 
0 1 0 1 
_ „ 6 ех 
(SGD - NAM ĐỊNH - LÀN 1 - 2018) Biết tích phân | —————=dx=a+bln2+cln3, với a, b 
0 l+Ne +3 
‚ с là các 80 nguyên. Tính Т=а+Ь+с. 
А.Т--і. В.Т-0. C. T=2. D. T=1. 
А : 5 dx : 
(CHUYÉN VINH - LÀN 1 - 2018) Tích phân bằn 
wa 
а. в. бу. 5.2, 
3 2 3 3 
| ыр 
(ĐỀ THAM KHẢO BOD & ĐT 2018) Biết |----2-- ах-/1-45-с với a,b,e là 
| (х-1) х + хА/х +1 
các số nguyên dương. Tính Р=а+Ь+с 
A. P=18 B. Р = 46 С. Р=>24 бре 
(CHUYÊN TRÀN PHÚ HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Biết | ВИ heathy 
¡xVl+lnx 
với a,b là các số hữu tỷ. Tính S=a+b. 
A. $=1. 85-2. бох, йш, 
2 4 3 
2.2 


(THPT САХС THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Cho tích phân 7 = | 416-х24х và 


x = 4sin/. Mệnh де nào sau đây đúng? 


А.1- s| 1+cos2/)d;. В. Ёо tdt . 
0 


л 


: 
. со821) ағ, D. 1: tdt . 


5 
(DÉ THI CÔNG BÄNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Biét ji =a+bln3+cln5 
| 1+/3х+1 


(a,b,c € О). Giá trị của а+Ь+с bằng 


N B. Š, © 
3 3 


р. 


w | оо 
о | + 





1 
(DÉ THI THỬ VTED 03 NĂM НОС 2018 - 2019) Cho | 
1 


а= [ + z), VỚI 
+] a с 


` ñ А Ж 1 b А. 4% жу 4 ¿ 3, 
а, b,c, d là các sô nguyên dương và — tôi giản. Ота trị của aq +b+c+d băng 
c 


A. 12 В. 10 C. 18 D. 15 
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Câu 89. 


Câu 90. 


Câu 91. 


Сам 92. 


Сам 93. 


Сам 94. 


Сам 95. 


Сам 96. 




















37 3 
(LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ - LÀN 1 - 2018) Cho biết | == dx= với — là một phân 
0 АЙ+Х n n 
só tối giản. Tinh m —7n 
А. 0. B. 1. С. 3. D. 91. 
(THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 ТАМ 01) Biết rằng 
1 
[—————=am2+bIn3+chn5 ‚ với a, b, с là các số hữu tỉ. Giá trị của a+b+ec bằng 
0 3x +5V3x+1 +7 
& B=: б §Š 
3 3 3 3 
Biết 1-5 aat với а,Ь là các số hữu tỷ. Tính 5 =а+ђ. 
| xVl+lnx 
l 2 
А. 8-1. В.5--. бв. йс 4-2, 
2 4 3 
(THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho 
3 
x a : А В | 5 
—  =—+bin2+cin3 với a,b,c là сас sô nguyên. Giá ігі a+b+c băng: 
[т 2ух+1 3 >> 5 
А.9 В. 2 C. 1 D. 7 
3 
(THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho 7 = | *——dx=Z+bIn2+elnđ, với 
,442Ух-10 а 
a,b,c,d là các 80 nguyên và - là phân số tối giản. Giá trị của а+Ь+с+4 bằng 
А. 16. В. 4. (С. 28. D. —2. 
4 x` +X 
Tính 7= dx. 
l: +1 
А.1=(а +1) а +1-1. B. 11а) 42 +11], 
С. г- Га) 1 +1]. D. 1-(4 +1) а +1+1. 
1 
2 
(THCS - THPT NGUYÊN КНОУЕХ - 2018) Giá trị của tích phân | — bàng tích phán nào 
-0Х 
0 
duói йау? 
л 1 л л 
4 2. 2 4 2 
A. | 28ш уйу. в. | ax с. [=a р. | 28ш убу. 
n y COS x 7 Cosy A 
Я : 5 о х b 
(THPT CHUYÊN THĂNG LONG - ĐÀ ГАТ - 2018) Biết dx=—ln5—eln2 
a 


yx ++ -l 
ЯГ А А „А сэ по А Ае ss ; 
với a,b,c là các sô nguyên và phân sô A là tôi giản. Tính P=3a+2b+c. 


A. 11. B. 12. С. 14. D. 13. 
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Câu 97. 


Câu 98. 


Câu 99. 


Câu 100. 


Câu 101. 


Câu 102. 


Câu 103. 


Câu 104. 























(THPT BÌNH GIANG - HẢI DƯƠNG - 209 Cho tích phân 
4 J 2022 2 , 
[5255 &=a+bW6+eIn 546412 +dln2vói a,b,c,d là các sô hữu ti. Tính tông 
ЖЕ 5/6-12 
a+b+c+d. 
l 
А. ie 6-2. ` 
3 25 2 20 
Р ` l dx : қ : : 
(SÓ GD&DT HUNG ҮЁМ - 2018) Cho tích phán 1- | nếu đổi biến số 
0 4-х 
x=2sintr е[-5:2 | thi ta duoc. 
22 
3 x 4 Tẩy 
А. Геја. В. 1-1. С. ear. р. г= [—. 
0 0 0 0 t 
г { A ЭН x аур +с 
(THPT PHÚ LƯƠNG - THÁI NGUYÊN - 2018) Biết f dx = với a, b, c là 
° x+ l+ 15 
các số nguyên và b>0. Tính Р=а+Ь?-—с. 
A. P=3. В.Р-7. С.Р--7. D. P=5. 
1 
Cho n là số nguyên duong khác 0, hãy tính tích phân 7 = |(1—х°) xdx theo n. 
0 
kh "ЗЭЭ А a К 
2n+2 2n 2n—] 2п+1 
(CHUYÊN LÊ QUÝ РОМ ĐIỆN BIÊN LAN 3 МАМ 2018-2019) Già sử 
64 
dx 2 
I=|——— ==aln“+b với а, blà số nguyên. Khi đó giá trị a—b là 
10 3 guy g 
A. —17. B.5. C. —5. D.17. 
2 
(CHUYÊN TRÀN PHÚ - HẢI PHÒNG - LÀN 2 - 2018) Biết | — ———dyx=a+b\j2+e35 
13x+49x”—I 
với a, b, с là các sô hữu tỷ, tính P=a+2b+ec—7. 
ёоо в ба К, 
9 27 27 
2 
(THPT PHAN CHU TRINH - БАС ГАС - 2018) Biết | ёс =Na-Ab—c với 
ДЕ, х+1+(х+1)/х 
a, b, с là các số nguyên duong. Tính Р=а+Ь+с. 
A. P = 44. B. Р = 42. С. P =46. D. P = 48. 
4 la a 
(SÓ GD&ÐT PHÚ THỌ - 2018) Biét Í саш =a+bln2+cln (a,b,c e Z). Tính 
) 2Х+3/2Х+1+3 3 
T=2a+b+c. 
А.Т=4. В.Т=2. С.Т=1. D. Т =3. 


Dạng 4.1.2 Hàm số chứa hàm lượng giác 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 14 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 105. 


Câu 106. 


Câu 107. 


Câu 108. 


Câu 109. 


Câu 110. 


Câu 111. 


Câu 112. 


(DÉ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Tính tích phân 7 = | cos? х.віп xdx. 
0 


1 1 


А.І--- В.1---л” C. Те=т D. 1=0 
4 4 
5 А 3 COS X 4 : 
(THPT KINH MON - HD - LAN 2 - 2018) Cho Í——— dx=aln—+, tính tông 
Ј sin? x—5sInx+6 с 
S=a+b+c 
A. 5-1. B.S=4. С.5-3. D. 5-0. 


- 
(SGD - BÌNH DƯƠNG - HK 2 - 2018) Cho tích phân 1- | \2+cosx.sinxdx. Nếu đặt 
0 


(-2-совх thì kết quả nào sau đây đúng? 








: : › 7 
А. I= | hát. В. I= | Ма. C. 1=2| Џеф. D. 7= | а. 
3 2 3 0 
А. r FF 
(SGD&ÐT DÓNG THÁP - HKII - 2018) Tính tích phân 7 = =tanx, 
0 С 
mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A 2 1 1 1 
A. I= [иди . в. I= |— аи. С.1--(ии. D. I= | иди. 
0 0 u 0 
3 
(THTP LÊ QUÝ ĐÔN - HÀ NỘI - LÀN 1 - 2018) Tính tích phân 7 = | ши 
0 cos? x 
аг. ій Bi- s Wish 
2 2 3 20 4 
(THPT LÝ THÁI TÔ - BẮC NINH - 2018) Cho tích phân | |a= aln5+bln2 với 
COS x + 


5 
a, b e Z. Mënh dë nào duói dày dúng? 
А. 2a+b=0. B.a-2b=0. С. 2z—b=0. D. а+2Ь=0. 


(THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 02) Có bao nhiêu só a e (0;20z) sao 

cho [sin 25127223 
А 7 
0 


А. 10. B.9. C. 20. D. 19. 


sin2x +cos x 
— Và 


Xl+sinx 


(HSG ВАС NINH NĂM 2018-2019) Biết F(x) nguyên hàm của hàm số f(x) = 


F(0)=2. Tính |2) 
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А. (ады В. 163 лон С. F| z) a= D. p(z) 


2 3 2 3 

















dx _ау3+Ь 
l+sinx с 





Câu 113. Biết | „уд a,b € Z,c € Z* và a,b,c là các sô nguyên tô cùng nhau. Giá trị của 


tổng a+b+c bằng 





А. 5, B. 12. (5:7. D. -1. 
к 
Câu 114. Cho tích phân 80 |— t=ain5+bin2 với a,b € Z . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
~ С08Х- 
3 
А. 2a+b=0. В.а-25-0. С.2а-5-0.. D. а-25-0.. 
1 ау А 3 sin x 4 
Câu 115. (THPT NGHEN - HÀ TÍNH - LÀN 1 - 2018) Cho 1 dx=aln—+b,vói a, b 
0 (соз x) ) —5созх+6 с 


là các số hữu tỉ, с>0. Tính tổng S=a+b+c. 
А. 5 =3. В. 5-0. С. $=1. D. 5 =4. 
Dạng 4.13. Hàm số chứa hàm số mũ, logarit 
> r dx 1-6 
Câu 116. (DÉ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho Јо таи với а, b là các số hữu ti. 
67 


Tính $ =а +b. 


А. $=—2. В. $=0. С. $=1. D. $=2. 
А ` : А c3lnx+l ЕРТ Р 
Câu 117. (SGD&ĐT CAN THƠ - НКП - 2018) Cho tích phân 7 = Е-- dx. Nêu đặt t = In x thi 
1 
1 e 1 
А,1- | “Tư. В. r= =a. > каа D. 1-1(341)4. 
0 е 1 1 0 


Câu 118. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LAN 01) Cho 


г уув aln3+bhn2+, với a,b,c € Z. Khàng định nào sau đâu đúng. 
А. а +} +e =l. В. а + +2 =11. С.а + +é =9. D. а +0? +e =3. 

Câu 119. (РЁ СК2 VIỆT ĐỨC НА NỘI NĂM 2018-2019) Biết 1 = [зли (ха +9)r=aln5+bln3+e trong 
dó a,b,c là các só thực. Giá trị của biểu thức T =a +b + с ЈЕ 














А. T =11. В.Т =0. Ç. T'=10. D. T =8. 
Câu 120. Cho I = авг 77 có kết quả dạng 7 =Ina+b với a>0, Бе Е. Khàng dinh nào sau đây 
¡ x(Inx+2 Ỷ 
đúng? 
3 1 3 1 
А. 2ab=-1. B. 245-1. С.-5-1-----. D.-b+I—=-. 
2a 3 a 3 
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Câu 121. (THPT GIA LỘC HÀI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho [—““—— THỦ ӨТ p 07 
' x ( (In x +2)° b 4 


TE ME х да С, о НЕ ЗЭЭ 
a б, c là các số nguyên duong, biết 21 là các phân 56 tôi giản. Tính giá trị а b+ c+ d 9 











A. 18. В. 15. С. 16. Р. 17. 
А ¬ š а вих 22 фех 25 1 1 е : 
Câu 122. [КІМ LIÊN - HÀ NỘI - LẦN 1 - 2018] Biết [——————w=—+ "| + ју 
л л +e.2' т elnn е+л 

m, n, р là các sô nguyên dương. Tính tổng 5 = т+п+р. 

А. 8-6. В.5-5. С. 8-7. D. 5 =8. 
Сап 123. (THPT - ҮЕМ ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LAN 2) Cho 

« (37 —1)шх+3х*—1 | | 

| dx = a.e +b+c.ln(e+1) vói a,b,c là các sô nguyên và ше=1. Tinh 

| l+xÌnx 

Р= а? +b +e. 

А. P=9. В. Р=14. C. P=10. D. P=3. 
Câu 124. (ĐẺ 01 DÉ PHÁT TRIÉN DÉ THAM KHẢO BGD&DT NĂM 2018-2019) Biết 

In2 dx 1 . А 
1-| ————=-(Inz-lnb+lne) với 2, b, С là các số nguyên duong. 
0 е+3е*+4 с 
Tính P=2a-b+c. 
A. P=-3. B. P=-1. C. P=4. D. P=3 
2 
Саи 125. (THPT CHUYÉN HA LONG - LÀN 2 - 2018) Biết | шан, дх = п (па +b) với a, b là các 
1 Х + х In x 
số nguyên dương. Tính Р-а +b? +ађ. 
A. 10. B.8. (2/12: D. 6. 


1 2 
^ А \ А X +x 
Câu 126. (THPT СНОҮЁМ THÁI BÌNH - LÀN 4 - 2018) Cho B Ина ae+bln(e+ec) với а, b, 
° х+е 
ccZ.. Tính P=a+2b-c. 
A. P=l. B. P=-1. C. P=0. D. P=-2. 


Dạng 4.1.4 Hàm số hữu tỷ, đa thức 





1 
Câu 127. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho е 222 —=a+bln2+elIn3 với a,b,c là 
o ( 
các 80 hữu tỷ. Giá trị của За +b+c bằng 
A. 2 В. 1 2-2 В-і 


3 
Сам 128. (ТТ HOÀNG НОА ТНАМ - 2018-2019) Tính К = | = bằng 
х2 
2 


A. K=ln2. т С. K=2ln2. te: 
2 3 3 
1 7 
Câu 129. (CHUYÊN LONG AN - LÀN 1 - 2018) Cho tích phân 7 [түү ола sử đặt =l+x”. Tìm 
o|l+x 


mệnh đề đúng. 
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Câu 130. 


Câu 131. 


Câu 132. 


Сам 133. 


Câu 134. 


Câu 135. 


Câu 136. 


2(, 132 3(, 132 
ле | ар в.1- Ë а. 
25: Ж 


2(, тур 4 (, _ 13 
C. ты ш а 1) dt. 
24 t 21 1 


1 1 





1 
x 


(KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Có bao nhiêu số thực a đẻ | —dx=1. 
0 а+х 


A. 2 B. 1 C. 0 D. 3 


1 
(ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho | 57, =a+bln2+clIn3 với a,b,c là 


о(х-2 








các số hữu tỷ. Giá trị của За +b+c bằng 
А. –2 В. –1 (>, 2 D. 1 


(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho | 2х(3х-2) dx = 
А(3х-2| 4В(3х-2) +C với А,В,С e R. Tính giá trị của biểu thức 12 4+78. 


з p. 29 2 p7 
252 252 9 9 
2x +3х+3 


1 
(CHUYÊN HÀ TÍNH - LÀN 1 - 2018) Biết | dx =a—Inb với а,Ь là các số nguyên 
0 


# +2x+1 


dương. Tính P= а? +57. 
А. 13. B. 5. (4, р. 10. 
Dạng 4.2 Hàm số không tường minh (hàm án) 


(THPT САМ GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Cho biết Í ƒ(x}=l5. Tính giá trị của 
` 
P=[[7(5-3x)+7 |ёх. 
A. P=15, B. P=37. C. P=27. D. P=19. 
(THPT LƯƠNG THÊ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho | f (x)dx = 2018. Tính tích 
0 


2 
phân 7 = [[ /(2х)+ f (4-2x)]dx. 
0 
А. 1=0. В. 1=2018. С. 1=4036. D. 7=1009. 


2 3 
Cho у= f (x) là hàm số chàn, liên tục trên (-6:6| . Biết rằng [7Z(x)& =8; МЕЗ =3.G14 
-1 1 


6 
tri спа 1= | f(x)dx là 
= 


A. 1=5. B. I =2. C. 1=14. D. 1=11. 
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Câu 137. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - НАІ DƯƠNG - 2018 2019) Cho hàm số f(x) liên tục trên R và 
[7(x)dx=2018, tính 7 = f xf (x° )4х. 
0 0 
А. І-1008. В.1-2019. C. I =2017. D. 1=1009. 


2 
Câu 138. (CHUYEN PHAN ВОІ CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho | f(x)dx =2 . Khi đó 
1 


Аз), 
|—=% băng 
' Vx 
A.1. B.4. (2.2: р. 8. 
2 5 
Câu 139. (SÓ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho | f (x° +1)xdx =2 . Khi đó 7 = | f(x)dx bằng 
1 2 
А, B. 1. C. 4. D. -1. 
Câu 140. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) 1 Cho /, là hai hàm số liên tục trên [1;3] thỏa mãn điều kiện 


3 


ЇЇ лб) зе (хулд đồng thời J[2z/()-s(z) x=6 . Tính [7(4-x)k +2Ïz(2x-I)h 
A. 9. В. 6. | С Ta | р. 8. | 


Câu 141. (TT THANH TƯỜNG NGHỆ АМ МАМ 2018-2019 LÀN 02) Cho hàm só f (x) liên tục trên R 


1 2 7 
[70)%=2 |/(3х+1)4х=6 r= | f(x)dx 
thỏa ° và 0 . Tính 0 : 
А. 1=16. В.1-18. С.1-8. р. 1-20. 


Câu 142. (THPT ОСҮМН LƯU 3 NGHỆ АМ NĂM 2018-2019) Cho f(x) liên tục trên R thỏa mãn 
7 7 
#(x)=/(10-x) và | /(х)дх-4. Tính 7= | (х)4х. 
3 3 
A. 80. B. 60. C. 40. D. 20. 


1 
Câu 143. (THPT QUANG TRUNG ĐÓNG ĐA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho | f(x)dx=9. Tính 
0 


Із 


Тэ 


о ~ 


f (5 3х)с05 Зхах. 
А. 1=5. В. 1=9. C. I=3. D. 1=2. 
4 
Câu 144. (CHUYÉN QUỐC HỌC HUẾ NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho tích phân 7 = | f (x)dx = 32. Tính 
0 
2 
tích phân J = [70х) ах. 
0 


А. J = 32 В. Ј =64 C.J=8 D. J =16 
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Câu 145. (DÉ GK2 VIỆT ĐỨC НА NỘI МАМ 2018-2019) Biết f(x) là hàm liên tục trên R và 





9 4 

[| f(x)dx =9. Khi đó giá trị của [Z0x-3)dx là 

0 1 
А.0. В. 24. C. 27. D.3. 

Câu 146. (DÉ THI CÔNG BẰNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Cho hàm só f(x) thỏa màn 

1 2 

| ҒОхах-2.Тісһ phân | f(x)dx bằng 

0 0 


А. 8. B.1. C. 2. D.4. 


2017 


1 
Cáu 147. Cho hàm f(x) Шоа man | f(x)dx =]. Tính tích phân 7 = | f (2017x)dx. 
0 0 


= В. 1-0. C. I=2017. D. I=1. 
2017 
Câu 148. Cho tích phân fro) dx = а. Hãy tính tích phân 7 = Ізде +1)ах theo а. 


а а 














А. І =4а. B. Т=—. G ЕТ D. I=2a. 
4 2 
Câu 149. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THẤM HUNG YÊN NĂM 2018-2019) Cho hàm só f (x) liên 
1 “ ƒ(Inˆx 2 £(2 
tục trên К và thỏa mãn f tan x. f (cos”x)dx = 2 và (2185) 6-2. тан [229w 
A ” xlnx 1 х 
4 
А. 0. В. 1. (4, р. 8. 
Câu 150. (THPT LƯƠNG THÊ VINH НА NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho hàm số 
2 3 2. >1 2 | 1 
у= f(x)= КА 1-2| f (sin х) соѕ хдх+3[ /(3-2х)4х. 
5S—x;x<1 A 0 
А.1-4, В.1-31. С. 1-32. p. =. 


Câu 151. (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Cho 7= гө) )dx = 2. Giá tri của 


2 sinaf 43совх- 1| 
| X3cos x+Ï 


dx bằng 


В. — С D. =2. 


Р 
N 


ы 
+ 


Оз | + 


4 
Câu 152. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH МАМ 2018-2019 LÀN 01) Biết | /(х)ах =5 
1 


In2 


và [/(® dx =20. Tinh | /(43- 3)dx- |/(е” је га. 
4 


uge. B. 1=15. mà D. I=25. 


4 
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Cau 153. 


Сам 154. 


Câu 155. 


Сам 156. 


Câu 157. 


Câu 158. 


Câu 159. 


(CHUYÊN THÁI BÌNH NAM 2018-2019 LAN 03) Cho f(x)là hàm số liên tục trên R thỏa mãn 
2 

ƒŒ)+ 70-х) = хе“, Vx e R. Tính tích phân 7 = | ƒ(x)dx. 
0 


4 
e-l p ј_2271. 
4 2 


(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm só f (x) liên tục trên R thỏa 


С. Т=е*—2. D. Т=е*'—1. 








1 2 
тап f(2x)=3f (x), Vx eR. Biết rằng [7 (x)dx=1. Tính tích phân 1- | f(x)dx. 
0 1 


А. 1-5 В. 1-6 С. I=3 1-2 
(ТТ HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Cho hàm só f(x) liên tục trên R và thỏa mãn 


т E А 
[ian xf (cos х)4с-2 và 89-2 . Tính = 


4 
А. 0. B. 1, 2:4; р. 8. 
(CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Cho hàm só f(x) liên tục trên R thỏa mãn 


л 


Í tanx. (сов? x)dx Е би, =6. 
0 1 x 














42 2 
Tính tích phân | Лорд 
| xX 


2 












































A.4 B.6 C.7 D. 10 
(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ РОК - ĐÀ NẴNG - LÀN 1 - 2018) Cho hàm số f (x) liên tục trên 
2018 ve?”!8_I 
А 2 алы А 2 x 
R Шоа | f(x)dx =2. Khi đó tích phân | Em /Z{m{z +1))& bàng 
A.4. B.1. (12: р. 3. 
(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LẦN 4 - 2018) Cho hàm só f(x) liên tục trên R thỏa mãn 
а 1 „2 1 
x f (a) 
tan х)ах=3 và dx=1. Tính 7= dx. 
| (апа) з và [TT [геј 
А. 1=2. В. 1=6. С. 1-3. р. 1=4. 
(SGD THANH HÓA - LÀN 1 - 2018) Cho hàm só /(х) liên tục trên R và thỏa mãn 
— 16 Jx 1 4 
| cot x. f (sin? х)4х- 225 сай tich phán 294. 
m 1 x 1 x 
4 8 
А. 1-3. `. 67-2, D. a `. 
2 2 
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Câu 160. 


Câu 161. 


Câu 162. 


Câu 163. 


Câu 164. 


Câu 165. 


Câu 166. 


Câu 167. 


(SGD - NAM ĐỊNH - LÀN 1 - 2018) Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [1;4] và thỏa mãn 


2414 4 
f(x A z 1,1 tinh ga pin r= (ој 


А. I=3+2Inˆ2. B. I=2ln° 2. C. 1=11:2. D. 1=2112. 





(THPT CHUYÊN THĂNG LONG - BÀ LAT - 2018) Cho hàm số f(x) liên tuc trên R thåo 


7/(х)-4/(4-х)-2018х4х2-4-9 


4 
màn: , Vxe R. Tinh 1-|/()ж 
0 





A. 2018 B. 7063) C. 98 р. 197764 
11 3 3 33 


(SỞ GD&ÐT NAM ĐỊNH - НКП - 2018) Cho hàm só у = f(x) liên tục trên [1;4] và thỏa mãn 


f(x) = / (Đánh mg Па . Tính tích phân 7= | /(х)ах. 


А. 1=3+210?2. В.1-21һ72. С. Т=1п?2. |» ЛЕД РА пол 


x 


Dang 5. Tích phân TỪNG РНАХ 
Dạng 5.1 Hàm số tường minh 


(DÉ MINH HỌA GBD&DT NĂM 2017) Tinh tích phân 7 = | х1п хах: 


> _ ss 2 
e =l ты к ш: pi = 
4 2 2 4 











(MD 103 BGD&DT NĂM 2017-2018) Cho [|(1+ хах) = ае? +be+c với a, b, с là các số 
1 

hữu ty. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

А. а+Ь=с B.a+b=-c C. а-Ь=с D.a-b=-c 


(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho [(2+xInx}k = ае? +be+c với a,b,c là các số hữu 4. 
1 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A.a+b=c B.a-b=c C. а-Ь=-—с D. а+Ь=-—с 
1 
Tích phân [(x-2)e”4x bằng 
0 
РЯ -53e Ч 53е? а 53е? " 5+3е_ 
4 4 2 4 











1 

(THPT САМ GIÀNG 2 МАМ 2018-2019) Biét ràng tích phán | (2xz+1)eTdx=a+b.e, tích a.b 
0 

bằng 

A. =15. В. -1. 1. D. 20. 
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Câu 168. 


Câu 169. 


Câu 170. 


Câu 171. 


Câu 172. 


Câu 173. 


Câu 174. 


Сам 175. 


(THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho tích phân 
In x b Р : : 25 

1- | =—+aln2 với a là sô thuc, b và c là các sô duong, đông thời 2 là phân só tôi giản. 
x с ё 

Tính giá trị của biểu thúc Р=2а+3Ь+с. 


А. Р=6. В. Р=5. С. Р=-6. D. Р=4. 


(THPT LÊ ХОАҮ VĨNH PHÚC LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho tích phân 7 = |(х-1)віп 2xdx. 


о | а 


Tim dàng thức đúng? 


л 


: : 
А. І --(х-1)сов2х-| сов2хах. В. 1 =-(х-1)соз?х | – | соз2хах . 
0 0 0 
1 2014 zi 
C. I=- 20771) 1) cos2x| +2 |соз2л@х. П.1--(х-1)сов2х + |cos2xdx. 
2% 0 


0 0 
(CHUYÉN KHTN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Biết rằng tồn tại duy nhất các bộ số nguyên a,b,c 
3 


sao cho [(4x+2)Inxdx=a+bIn2+ecln3. Giá trị của a+b+ bằng 
3 





А. 19. В. —19. С. 5. D. –5. 
= 2 In(l+ 
(HSG ВАС NINH NAM 2018-2019) Cho 155: ле aln2+bln3, với а,Ь là các số hữu ti. 
x 
1 
Tính Р=а+4Ь. 
А. P=0 B. Р=] С. Р-3 D. Р=—3 
21000 
(РЕМ 1 - ТНАУ LÊ ANH TUẦN - ĐỀ 3 - NĂM 2019) Tính tích phân 7 = | Pa ta được 
1 
Іп 21000 2 10001n2 21060 
A. == о 204 Ышш по 21000 ` В. Цан L + 12 . 
In 21000 2 10001n2 2. 
C. I= 1421000 ANOU э | D. I= 1421000 ПТ 2100 : 
2 
(ĐÈ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Biết [2xIn(x+1)dx=alnb, với a,be N, b là số 
0 


nguyên tó. Tính ба +75. 
A. 6a+7b=33. В. ба +7ђ = 25. С. 6a+7b=42. D. ба +76 =39. 


(CHUYÊN HUNG YÊN NĂM 2018-2019 ТАМ 03) Biết rằng | шхдх-14:20, (а > 1). Khẳng 
1 


định nào dưới đây là kháng định đúng? 

A. ae (18;21). В. ає(1;4). С. ає(11;14). D. а (69). 
1 

(KTNL GV ВАС GIANG МАМ 2018-2019) Cho tích phân | (x—2)e'dx=a+be, với a;be Z. 
0 


Tổng a+ b bằng 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 23 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 176. 


Câu 177. 


Câu 178. 


Сам 179, 


Câu 180. 


Câu 181. 


Câu 182. 


Câu 183. 


Câu 184 


А. 1. В. -3. C. 5. D. –1. 
2 
(KTNL GV THUẬN THÀNH 2 ВАС NINH NĂM 2018-2019) Tính tích phân 7 = | хе"ах. 
1 
А. 1 =е:. B. I =-е:. C. I =e. П.1-36-26. 


(THPT YÊN PHONG SÓ 1 ВАС NINH NĂM 2018-2019 ТАМ 01) Biết rằng 
3 


| їшхах-тїа3-лї 2-р trong đó m,n, p e Q . Tính m+ n+2p 


2 


` & C. 0. тас 
4 2 4 
2 
(CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LÀN 2 NĂM 2018-2019) Biết | 2х1п (1+ х)ах = a.n)b,vói 
0 
a,be N°, b là số nguyên tó. Tinh 3a +4b. 
А. 42. B. 21. С. 12. D. 32. 
2 
(CHUYÊN ОСОС НОС НОЕ NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho tích phân 7 = | rn = ана 
x С 


1 
lên ` _А ` x r А А А x: b ` ^ А ZX: хэ r er 4129 
với а là sô thuc, b và с là các sô nguyên dương, đông thời — là phân sô tôi giản. Tính giá ігі của 
с 


biểu thức Р=2а+3Ь+с. 














А. Р=6 В. Р=—6 С. Р=5 D. Р=4 
3 
Biết 7 =| = d- in, Khi đó, giá trị của a? +b bằng 
0 008 X а 
А. 11. В. 7. С. 13. D. 9. 
(ТТ HOÀNG НОА THÁM - 2018-2019) Cho [In(x? – х) = Р(х), 2 (2) =2112—4. Khi đó 
М Ғ(х)ы2х-іһ(х-І1 У 
I =Í | ) | ) dx bàng 
2 x 
А. 313–3. В. 3103-2. C. 303—1. D. 3іһ3-4 
(CHUYÊN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÉN МАМ 2018-2019 LAN 02) Biết 
L x 43 . | ТУ 4 
Ї =Í —dx=—z-—Inb, với а, b là các sô nguyên duong. Tính giá trị của biêu thức 
y COS“ x a 
T = a° +b. 
A. Т=9. В.Т-13. 7=. D. T=11. 
#In(1+2x) a 
В р Фе =  In5+bIn3+cln2 
(THPT LÊ QUÝ РОМ ĐÀ МАКС NĂM 2018-2019) Со 17 А 
убт 4, Б, € là các só nguyên. Giá tri của a+2(b+c) là: 
A.0. B.9. C.3. D. 5. 


(1+ : 
Cho | 2035) с-аш2-4913, với а, b là các số hữu ti. Tính P = ар, 
X 
1 
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Câu 185 


Câu 186. 


Câu 187. 


Câu 188. 


Câu 189. 


Câu 190. 


Câu 191. 


А Р=5. В.Р-0. c. P=. D. P=-3. 


1 

(KTNL GV ВАС GIANG NĂM 2018-2019) Cho tích phân | (x—2)e'dx=a+be, với a;b e Z. 
0 

Tóng a+ b bàng 

A.1. B. -3. ЈЕ D. -1. 


(SÓ GD&DT PHÚ THO МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho 


TL 

4 In(sin x+2cos x . ; 2 ` 

| | 5 ) =aln3+bln2+m với а, Б, с là các sô hữu tỉ. Giá trị của abc băng 
cos“ x 

0 


w 
8 


15 
8 


> 


В. с 


оо | Әл 
+ | сл 


12 1 с 
(CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Biết | СЕ: хах = е trong đó 
1 x 


12 


a,b,c,d là các 80 nguyên duong và các phân 80 | là tối giản. Tính дс-аа. 
A. 12. B.1. C. 24. D. 64. 
ñ , : (х-1Ш(х-1) а c . 
(THPT YÊN KHÁNH A - ГАМ 2 - 2018) Cho |— k= +_In3 (với 
› (5-2) b d 
a,c e Z; b,d eN 7 là các phân số tối giản). Tính P=(ø+b)(c+đ). 
А. 7. В.-7. СЭ. D. -3. 


Dạng 5.2 Hàm số không tường minh (hàm án) 


1 
(БЕ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm só f (x) thỏa mãn [(х+1) f'(x)dx=10 
0 
1 
và 2/(1)-/(0)-2.Тіпһ | f(x)dx. 
0 
А. 1-1 В.1--8 С.1--12 р. 1=8 
(HSG BÁC NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm số у = f(x) có đạo hàm liên tục trên R và thỏa 


mãn ƒ(2) = 16, [ гоё =4. Tính 1 = оха : 


A. I=20 В. 1-7 C. 1=12 D. 1-13 


(THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm só f(x) có đạo hàm 
т А хоо 1 N.r.... | da vé 
liên tục trên [0:1] thỏa mãn |, x f(x)dx = “Эр #()=0 và f, lý (х) | ах Е. Giá trị của 
ШӨП bằng 
= б 
12 5 


Сл | + 
-4 


10. 
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Câu 192. 


Câu 193. 


Câu 194. 


Сам 195. 


Сам 196. 


Câu 197. 


Câu 198. 


(CHUYÊN LÊ QUÝ БОК QUẢNG TRỊ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số f (x) có đạo 


тй liên tục trên К và thỏa mãn 


fro) dx=1 TÀI 1) = соі. Tính tích phân 7 = Їл x)tan x+ f'(x )tan х |dx. 

А. –1. В. 1—1п(со$1). C. 0. D. I-cot1. 

(THPT NGÔ SĨ LIÊN BAC GIANG NĂM 2018- 2019 LÀN 01) Cho hàm số /(х) сб дао hàm 
1 

liên tục trên đoạn [0; Ц thóa màn fa =0, јел f(x ДЕ Tinh [*#7'G)& 
0 


A. —1 В.1 (2:4 р.-3 
(THPT СНОҮЕМ VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm só y = f (x) có đạo hàm liên 


tục trên đoạn [0:1] và thỏa mãn /(0 )= 0. Biết лө )&=2 và ШЕ (х)соз 25-27. Tích 


1 
phán [Гоја bằng 
0 


A. 


ч [е 
w 
a | ко 
О 
ša | 
т) 
ч [+ 


(THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) Biết m là số thực thỏa mãn 


ои | а 


х (совх + 2m dx=2z° = . 


Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
А. т<0. B.0<m<3. C.3<m<6. D. т>6. 


(DÉ THAM KHẢO BGD & РТ 2018) Cho hàm só у= f (x) có đạo hàm liên tục trên [0;1] thỏa 
1 1 1 

mãn /(1)=0, [ора và [> ода = қ Tính tích phân | /(x)dx 
0 0 0 


А. 4 B. Cl D. 


| 
AIN 


(THPT DOÀN THUQNG - HÁI DUONG - 2018 2019) Cho hàm só y= f (x) có dao hàm liên 
tục trên đoạn [0;1] và /(0)-/(1)-0. Biết [ге )& =>. ШЕ сов (zx)dx = 2 ~ . Tinh 
1 

| f(x)dx 

0 

A. Z. B. s tá 


2 
(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm 50 f (x) có đạo hàm liên tục 


D. 


š | 


1 
нь 


trên đoạn [0;1] thỏa mãn /(1)-0, Їл! (5)| ах-7 và ЕЛЕГЕН Tích phân [у (ја 


bằng 
7 

А. — B.1 C. 
5 


ь| ә 
9 
+. 
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Câu 199. 


Câu 200. 


Câu 201. 


Câu 202. 


Câu 203. 


Câu 204. 


Câu 205. 


(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục 


trên đoạn [0;1] thỏa mãn ƒ(1) =4, [ЕД (х) ах =36 ма Гелда. Tích phân [у (ја 


bằng 
A. Š в. 3 С. 4 p. 2 

6 2 3 
(THPT CHUYÉN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm só f (x) có đạo hàm liên tục 

1 
trên đoạn [0;2] thỏa mãn ƒ(2) =3, Гг Ji dx=4 và је f(x)dx = Tích phân гө) 
bằng 
23 в. 27 зе р, 266 
115 115 115 115 


(THPT CHUYÉN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục 


trên đoạn (0; 1] thỏa mãn ға) -4, Јо (х)] ах-5 уа Га б)&=-1. Tích phân [у (аи 


bằng 
A. 5 В. Ы C. - D, À 
19 4 18 4 


(THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục 


trên đoạn (0; 2] thỏa mãn #0 =6, Јо x)| ду =7 уа ЕГЕ Tích phân [лое 


bằng 

A.8 В. 6 C. 7 D. 5 

(THPT CHUYÉN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục 
З 

trên đoạn (0; 3] thỏa mãn #6 =6 Јо х)| dx =2 và 2205 w=, Tich phân re) 
0 

bằng 

¿ ч с. 153 ыг 

5 20 5 5 


(THPT CHUYÉN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 3) Cho hàm só f (x) có đạo hàm liên tục 


trên đoạn (0; | thỏa mãn ТІ) эж, J x)| 4х-8 và [у (х)&=1о. Tích phân [ла 


bằng 
_2_ p. 194 с. 16 p. 584 
285 95 57 285 
(SGD&ĐT BÁC GIANG - LÀN 1 - 2018) Cho hàm só f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] 
1 2 1 
thỏa mãn /(1)-0 và ІШЕ a= П) егу (х) ас =£. Tính tích phân I= | f(x)dx 
0 0 
А.1-2-е. В.1-е-2. С.1=5. р.1=21, 
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Câu 206. 


Câu 207. 


Câu 208. 


Câu 209. 


Câu 210. 


Câu 211. 


Câu 212. 


(SGD - NAM ĐỊNH - LẦN 1 - 2018) Cho hàm số у= f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn С 


: 3 5 
và /[®)+.вё јл) ан: )зїп 2лйх ==. Tính tích phân 7 = үй 
А. 1-1. B. [=—. С.1=2. р.1--. 
2 4 
(CHUYÊN VINH - LÀN 1 ы Cho hàm só y = f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] và 
1 
7(0)+.7(1)=0. Biết |/“(х)%ж-- з ло) )сов(лх) )ж-5. Tính fro) 
0 


3л 


А. л. В. С. D. —. 
2 


з|- 
а | 


(THPT TRÀN PHÚ - ĐÀ NẴNG - 2018) Cho hàm só y = f (x) có đạo hàm và liên tục trên KH 


о — | 3 


t/( 4 
thỏa mãn ШЕ ін | Jax- ] và fI sin x. tan x. f (x J|dy=2: Tích phân 
0 0 


sin x. f'(x)dx 
băng: 
А4 вэ | М ы 
(PTNK CƠ SÓ 2 - TPHCM - LẦN 1- ы Cho hàm só f(x) có đạo hàm f'(x) liên tục trên 
1 Ж 1 | 1 

đoạn |0:1| thỏa 7 (1 =0. |( ) ах = — T va feos Zx) /Да)ш-1. Tính Ја 
А. 2. В. z. К = 

2 л л 
(CHUYÊN TRÀN PHÚ - HÁI PHÒNG - LẦN 2 - 2018) Cho hàm só f (x) có đạo hàm liên tục 
trên đoạn [0:1] thỏa mãn (йа; ІШЕ ЛІ dx=9 và [> f(x )dx и Tích phân Ји 

0 

bằng: 
2 2. ДЕЙ С 

3 2 4 5 


(THPT PHAN CHU TRINH - ĐẮC LẮC - 2018) Cho hàm só f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn 


[0:1] thỏa mãn [ге а еее у (јак = 


0 





=. và ƒ(I)=0. Tính лода 


& и. хэ 
2 4 2 


(SÓ GD&ĐT PHÚ THỌ - 2018) Cho hàm só f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [1;2] thỏa mãn 


С. е-2. D 


2. 2 


[е ло), #(2)=0 và ПО) а= 7. Tính tích phân г-га 


1 1 
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Câu 213. 


Câu 214. 


Câu 215. 


Câu 216. 


Câu 217. 


Câu 218. 


` йл бэ йе. 
5 5 20 20 
(THPT QUẢNG YÊN - QUẢNG NINH - 2018) Cho hàm só f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn 
1 
[0:1] thỏa mãn: / (1 -ojis | a= 7 và |= (aJa = 5 Tinh tich phân / Ју (ђак 
0 
A. 1-1. мін C. I=4. ЕН 
5 4 


(РЕ THI GIỮA КҮ П YÊN PHONG 1 - 2018) Cho hàm só у= f (х) có đạo hàm liên tục trên 


[0:1] thỏa mãn f (1 )=3 JE (ој &«= và Ја. Giá tí của | /(х)4 в 





2 8.2, йг. йг. 
11 21 7 4 
(THPT BÌNH GIANG - HÁI DƯƠNG - 2018) Cho hàm só f(x) có đạo hàm liên tục trên [1;2] 
2 
và thỏa mãn #2 =0, Їл а= 2+2 уа | АС ) з=? ын Tính tích phân 
12 3 ((х-1) 12 2 
2 
[/(х)ах 
1 
A. “Ән, В. ш; С 2р. D. ан 
4 3 2 4 2 4 2 


(SÓ GD&ĐT ВАС LIÊU - 2018) Cho hàm só /(х)с6 đạo hàm liên tục trên [0;1]thóa mãn 
1 
=0, fi ГО) &=~—In3 và li к-21һ3- =. Tinh tích phân [Ск bàng. 
+1 0 
2n B. — n к=н, 
3 3 16 16 
(SỞ GD&DT HUNG YÉN - 2018) Cho hàm só f(x) có đạo hàm liên tục trên [0;1] thỏa mãn 


A. 











/(0)=1; Jere và Las Tích phân [в bàng 


. Ёс w Буг 
30 12 4 30 


Dạng 6. Kết hợp nhiều phương pháp để giải toán 


(Mã 46 104 - BGD - mi Cho ham só f(x) co đạo ham liên tục trên R. Biết /(3)-1 va 
1 

faf (3x)dx =1, khi đo Jx f'(x )dx bằng 

0 


A. =. B. 3. lá 7; D. —9. 
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Câu 219. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Biết /(4)-1 và 


| xf (ах) а =1, khi dó [ој (х) bằng 





А8. B. 14. С. ~ р. -16. 


Câu 220. (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm só f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Biết /(6)=1 và 


1 6 
[x/(6x)dx =1, khi đó fx? f'(x)dx bằng 
0 0 


A. "т. В. 34. С. 24. D. —36. 


Câu 221. (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R. Biết /(5)-41 và 
1 


5 
| xf (5х)ах =1, khi đó J х? f'(x)dx bằng 


0 0 


А. 15 В. 23 С. = D. —25 


1 
Câu 222. (SÓ GD&DT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Cho [хїщ(2+ x”)dx = aln3+blIn2+e với a,b,c 
0 
là các số hữu tỷ. Giá trị của а +b+c bằng 


А. 2. В. 1. C: D. 0. 


N | S 


2 


Càu 223. Cho hàm só f(x) liên tục, có đạo hàm trên R, /(2)=16 và [/(х)ах=4. Tích phân 


Pb је bằng 


А. 112. В. 12. С. 56. D. 144. 














Câu 224. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Cho tích phân 7= | Vx sin Vxdr = ал? +b 
0 
(а,Ь e Z). Mệnh đề nào sau đây đúng? 


А. — bế -3 В.а!-5--4 C. a-b=6 р. еш) 


Câu 225. (CHUYÉN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÉN LÀN 3 NĂM 2018-2019) Cho hàm só f (x) liên tục trên 
1 
R và /(2)-16, [го )4х = 4. Tính 7 = f x.f'(2x)dx 
0 
А. 7. В. 12. С. 20. р. 13. 


Câu 226. (БЕ HỌC SINH GIOI ПАН ВАС NINH МАМ 2018-2019) ВМ 


а cos x) 
0 





a Лл, мэ 3 ая bc у 

dx=—ln2+— với а, b, с là các sô nguyên. Khi đó, — băng 
2 

COS“ x b c a 
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Câu 227. 


Câu 228. 


Câu 229. 


Câu 230. 


Câu 231. 


Сам 232. 


Сам 233. 


А. -6. Ë С. 6. E 
3 3 


(CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho tích phân 


I= | `/х.вїп /xdx =ar’ +b (a, b € Z), Mệnh 48 nào sau đây đúng? 
0 
a 5 а 
ыг TNG В.а –ђ=-4. с. + €(-1;0). D.a-b=6. 


Dang 7. Tích phân của một số hàm só khác 
Dạng 7.1 Tích phân hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 








(РЕМ 1- ТНАҮ LÊ ANH TUẦN - ВЕ 3 - NĂM 2019) Cho а là số thực dương, tính tích phân 
I = || ax theo a. 
-1 
2 2 5,2 3a?—] 
k ші. ee “Тэн! 
2 2 2 2 
1 
(KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Cho hàm só f(x) liên tục trên R và có | f(x)dx=2; 
0 
3 1 
[/(<x)dx=6.Tinh 1= | (рл) ах 
0 -1 
А.1-8 й =6 с.1-2 D. 1=4 
(THPT LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho số thực т>1 thỏa mãn 
| |2тх –1|ах =1. Khàng định nào sau đây đúng? 
1 
А. тє(4;6). В. тє(2;4). С. тє(3;5). D. m e (1;3). 
(THPT CHUYÊN LÊ НОМС PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Khẳng định nào 


sau đây là đúng? 


A. | pf a= || са]. в. Ра a= Ја а л) а. 
“(х-1) )dx|= Ге (x+1)dx. о. ЈА М1— cos? хах = ЈЕ sin хах. 








5 
(CHUYÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho tích phân | = 
1 x+ 





- dx=a+bln2+cln3 





với a, b, c là các só nguyên. Tính P = abc. 
Р--36 В.Р-0 С.Р--18 D. P=18 


(CHUYÊN HA LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Có bao nhiêu số tự nhiên т để 
2 2 

Па оз) 

0 0 

А. Vô 80. B. 0. C. Duy nhất. р. 2. 
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Câu 234. 


Сам 235. 


Сам 236. 


Сам 237. 


Сам 238. 


Сам 239. 


Сам 240. 














3 
(CHUYÊN KHTN LÀN 2 МАМ 2018-2019) Cho hàm só f(x) liên tục trên R và có | Ғодах-8 
0 


và |/(д4х-4.Ттһ | /(йх-1) 4. 


11 








ГА B. —. C. 3. D. 6. 
4 4 
1 
(THPT CHU VĂN AN -THÁI NGUYÊN - 2018) Tính tích phân 7 = | 2" —2 ldx. 
-1 
1 2 
А. ==, В. 112. С. 2112. ус, 
In2 In2 














1 
(PTNK CƠ SỞ2 - TPHCM - LÀN 1 - 2018) Cho hàm só f (х) liên tục trên R thỏa | /(2х)4х-2 
0 


2 2 
và | /(6x)dx=14. Tính | ƒ(5|x|+2)dx. 
0 -2 
А. 30. В. 32. С. 34. D. 36. 
(LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG ТЕ - LÀN 1 - 2018) Cho f(x) là hàm số liên tục trên R và 














1 3 1 

|/(д4х-4, [/(x)dx=6. Tính 7= | /(2x+1)dx. 

0 0 -1 

& SỐ, 2-2. 24250, D. 1-4. 

(DÉ THI GIÜA КҮ II YÊN PHONG 1 - 2018) Cho hàm só /(х) liên tục trên (0,3) và 


1 3 1 
f f(x)dx = 2; | f(x)dx =8. Giá trị của tích phân | f (|2x— I|)dx =? 
0 0 -1 


А. 6 B. 3 C. 4 D. 5 
Dạng 7.2 Tích phân nhiều công thức 


2x khi x < 0 


а(х—х) khi је 


(ĐỂ 04 VTED NĂM 2018-2019) Cho số thuc а và hàm só f (x) 4 
1 ` 
tích phán ЇЁ f(x)dx bàng: 


A. `, в. 2241 н 2-1 
6 3 6 3 


(CHUYÊN NGUYÊN ТЕЛІ HẢI DƯƠNG МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số 
е +m khix>0 
x = 


2x4\3+~+x? khix<0 


1 
| /(х)®х=ае+ЬУз +c, (a,b,c €Q). Tổng a+b+3c bằng 
21 


liên tục trên R và 


A. 15. B. —10. 5219; D. -17. 
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Câu 241. 


Câu 242. 


Câu 243. 


Câu 244. 


Câu 245. 


Câu 246. 


Câu 247. 


Câu 248. 














Ch h : fO) e" +m, khix>0 ji ` 
о àm só x)= 1ёп tuc trên và 
2x\3+x?, khix<0 


[ /(œ)dx=ae+b3 +c, (a,b,c €Q). Tổng T=a+b+3c bằng 


А. 15 B. –10 C. -19 D. —17 
Dang 7.3 Tích phàn hàm só chàn, 1ё 


(DÉ THAM KHẢO BGD&ĐT МАМ 2017) Cho hàm số f(x) liên tục trên R và thoả mãn 


эл 


Т(х)-7(-х)-42-2со82х ,Ух € R.Tính7= | ох) а 


А.1--6 В.1-0 C. Г== D. 1=6 














(THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho f (x) là hàm số chẵn trên 


đoạn [—а;а| và k>0. Giá trị tích phân lễ ДЕ LO) ar bàng 


A. | f(x)dx. B. (ә). 3: 2Í (да. D. 2f f(x)dx. 


0 -a = £ 


(БЕ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho f(x), f (—x) liên tục trên R và thỏa mãn 


2/(х)-3/(-х)- 
А.т-2. В. т=20. С. т=5. р. т=10. 
(THPT НАМ ВОМС THANH НОА NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho hàm só f (x), f (—x) liên tục 





dx=—. Khi đó giá trị của m là 
m 


trên R và thõa mãn 2/(x)+3/(-x)=——=. Tính = | f(x)dx 
+ х Е 


А, је B 1—7. C 1 p I=., 
20 10 20 10 


із 


(THPT НАМ RÓNG - THANH HÓA - 2018) Cho = => тү@- Ме vói a,b,c e N, 


хунх +X 


b<15. Khi đó a+b+c bằng: 
A. 10. B.9. C. 11. D. 12. 


(SGD&DT НА NỘI - 2018) Cho hàm số у= f(x) là hàm lẻ và liên tục trên [-4;4] biết 
[r= )dx = га [л (-2х)4х-4.Тіпһ 7 = jz6) 


A Taa: B. Т=—6. С.1-6. D. 1-10. 

(HỎNG QUANG - HÁI DƯƠNG - LÀN 1 - 2018) Cho hàm só f(x) liên tục trên đoạn 

[-In2;In2] và thỏa mãn Р) (0) Biét ] f(x )dx=aln2+bln3 (a;b є Q). Tính 
e 


—In2 


P=a+b. 
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А.Р-5. В. Р--2. С. P=-1. D. P=2. 
Câu 249. (THPT CHUYÊN ĐH VINH - LÀN 3 - 2018) Cho y = f (x) là hàm só chẵn và liên tục trên R. 
‚1 1 2 2 f(x) : 
В1ёї х)ах=— x)dx =1. Ста trị của | —— ах bàn 
A.1. В. 6. C. 4. D. 3. 














2 
Câu 250. (SGD&ĐT BRVT - 2018) Hàm số f(x) là hàm số chẵn liên tục trên R và | 7644-10. Tính 
0 


2 
тај ар 
52" +l 
10 
А. 1=10. м5 С.1-20. D. 1-5. 


Câu 251. (THPT СНОҮЁМ HÙNG VƯƠNG - GIA LAI - LÀN 2 - 2018) Cho /(х) là một hàm số liên tục 


Зл 
x. 

trên R thỏa mãn f(x)+ f(-x) = ү2 – 2с052х . Tính tích phân / = | f(x)dx. 
Зл 


2 


А.1-3. В.1-4. 51-6; D. 1=8. 
Câu 252. (DÉ THI GIỮA KY II YÊN PHONG 1 - 2018) Cho hàm số у = f (x) là hàm só сип, liên tục trên 














1 1 
đoạn [—1;1] và ОЕ . Kết quả của 0а bằng 


A. 2. B. 3. C. 4. D. 5: 
Dạng 8. Một sô bài toán tích phần khác 


Câu 253. (Mã đề 102 ВСр&РТ NĂM 2018) Cho hàm số f(x) thỏa mãn /(2)- -i và /'(х)=х| Гед] 














với mọi хє. Giá trị của / (1) bằng 


ёл te б. Bọ 
3 9 6 6 
Câu 254. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số /(х) thỏa mãn /@=-; уа 











f'(x) = x Га với mọi хе Е. Giá trị của f (1) bằng 
= He G. 
35 20 20 
Câu 255. (THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 02) Hàm só f (x) có đạo hàm đến cáp hai trên R thỏa 





в 
5 


màn: f? (1-x)=(x +3) f (x+1). Biết rằng f (x) z0, Vx e Е, tính г охл) ртк) а. 


А. 8. B. 0. (=. D. 4. 
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Câu 256. 


Câu 257. 


Câu 258. 


Câu 259. 


Câu 260. 


Câu 261. 


(THPT YÊN PHONG 1 ВАС NINH МАМ HỌC 2018-2019 ГАМ 2) Tính tích phân 


1 
| шах {e таш \ах 
0 




















374 : 17-4 

Adei B. 55-2): 52-42. D. е1). 

(THPT YÊN PHONG 1 ВАС NINH МАМ HỌC 2018-2019 LÀN 2) Cho tích phân 

2 

| | dx = 2+va Inb~ “với a,b,c là các số nguyên dương. Tính 

У 5л л 2 с 

СОЦ — -x |tan| — + х 
12 6 

а? +b? +£ 

A. 48. В. 18. С. 34. D. 36. 

(ĐỀ 04 VTED МАМ 2018-2019) Cho hàm số у= f(x) có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn 
2 

xf (f (x)= f (x) —x,Vxe R và có ƒ(2) =1. Tích phân [7?@)& 
0 

g в C. 2 D. 4 

2 3 
(THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hàm só f (x) nhận giá trị 











không âm và có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn / (х)=(2х+1) 17091 ,Vxe R và /(0)--1 





. GIá tri của tích phân |; f (x ix bàng 


AL, В. —In2. C. ЕЛЕҢ р. 2093. 
6 9 9 

















Cho hàm só f (<) có đạo hàm liên tục trên Е, 7(0)=0,7'(0)#0 và thỏa mãn hệ thức 
f(x).f'(x)+18x° == | 55" +x)/'{x)+(6x+1)/(x);Ve 











29 





1 
Biết ë +1)e “ах = ае? +b, (а,Ь е 0) .Giá ігі của а—Ь bằng 
0 


о | FN 


A. 1. B. 2. C. 0. D. 


(CHUYÉN TRÀN PHÚ НАТ PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hàm só f(x) thỏa mãn 





2 

2 : ; 

f(x)>0 và f(x)-f'(x)= ДЕЛ Vx е (0;1). Biết Б - У khăng định nào sau đây 
e% xN xx? 2j 2 

đúng? 
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Câu 262. 


Câu 263. 


Câu 264. 


Câu 265. 


Câu 266. 


Câu 267. 


Câu 268. 


(БЕ THỊ ТНО VTED 03 NĂM НОС 2018 - 2019) Cho hàm số f(x) liên tục và nhận giá trị 
không âm trên đoạn [01]. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 


м = Јол) +з] (в Јал) (ја bằng 


Е 2 к йг йг 
24 8 12 6 


(CHUYÊN NGUYÊN TRÃI HÁI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm só f (x) có đạo 
him liên tục trên R, /(0)=0/(0)z0 và thỏa mãn hệ thức 
f(x).f'(x)+18x° = +x)/'(x)+(6x+1) f (x), Vx e 











29 





1 
Biết [(х+1)е^ах =ае +b ,vói a;b € Q. Giá trị của a—b bằng. 
0 





А. 1. В. 2. C. 0. р.2. 
(БЕ НОС SINH GIOI TÍNH ВАС NINH NĂM 2018-2019) Cho hàm só f (x) liên tục và có đạo 
1 | 
hàm trên | L ада mãn [[/?(x)—2/(x)(3—xY|dx=—1#9 тавь (094 
àm trên 23 Шоа man Лу (х)- f (x).( -3)| ны Ї Їл : 
2 
А. ü. B. ш; М ТЫЙ D. i. 
9 9 9 9 


(TOÁN НОС TUÓI TRẺ SÓ 5) Với mỗi số nguyên duong n ta kí hiệu 7„ = | x(I-z? y dx. Tính 


0 


lim =+ ин . 


ñ_—>+œ Г, 


А. 1. B.2. 42 5: 
(TOÁN HỌC VÀ TUÔI TRE SỐ 1 - 2018) Cho f (х) là hàm liên tục trên đoạn [0;а] thỏa mãn 
22 | dx ba 


: b А 
уа = —, trong đó 5, с là hai sô nguyên dương và — là phân só 
#(z)>0,vze[0;a] „1+ f (x) : mm š c P 


tối giản. Khi dó b+c có giá trị thuộc khoảng nào dưới đây? 
A. (11;22). B. (0;9). C. (7;21). D. (2017;2020). 





(THPT CHUYÉN HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ - LÀN 4 - 2018) Cho hàm só f (x) xá định trên 


7 л 


С thỏa mãn [A-r (А - а «2—1, Tich phán | (х)ах bằng 


0 


% В. 0. C. 1. D. 


(THPT HẬU LỘC 2 - TH - 2018) Cho só thuc a > 0. Giả sử hàm só f(x) liên tục và luôn duong 


vja 7 


trên đoạn (0; а| thỏa mãn /(х)./(а-х)-і. Tính tích phân / = |с? 


f (х) 
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Câu 269. 


Câu 270. 


Câu 271. 


Câu 272. 


Сам 273. 


Сам 274. 


41225 B. Т=©. ge ya. D.7=a. 
3 2 3 


(THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LÀN 2 - 2018) Xét hàm số f(x) liên tục 


1 
trên đoạn [0;1] và thỏa mãn 2/(х)-3/(1-х)-41-х.Тїсй phân [гроф bằng 
0 





& B. & р. 2. 
3 6 15 5 

` 2 А `. хяш х У ; `. 

(CHUYÊN HÀ TĨNH - LÀN 1 - 2018) Biết |. завк = trong đó а, b là các só 
o Sin” х +cos 
nguyên dương. Tính Р=2а+Ь. 
А. Р=8. В. Р=10. C. P=6. D. Р=12. 
(SGD - HÀ TĨNH - HK 2 - 2 Cho hàm só f (x) đồng biến, có đạo hàm đến сар hai trên đoạn 
[0:2] và thỏa mãn | f (x)| (х) (х) (х) =0. Biết /(0)-1, /(2)-е" Khi đó f (1) 
bằng 
ЕЈ 2 
А. e. B. e. C. e. D. е2. 
(THPT НАМ КОМО - THANH HÓA - 2018) Cho hàm số у= / (х) có đạo hàm trên [0;3]; 
#@-x)./(z) = 1, f(x) Ж-1 VỚI та xe [0:3] và 7(0) => Tính tích phân: 
3 
x 
mm... 
0 [1+/( 3- х) | Sf (x) 
А. 1. 8. с. 1. TEA 
2 2 2 


(SÓ GD&ÐT BÌNH PHƯỚC - LÀN 1 - 2018) Cho số thực a>0. Già sử hàm số 4% liên tục 


và luôn dương trên đoạn [0:2] thỏa mãn f (x )/ (a — x)= 1. Tính tích phân / = | ор к 
А. 1==. в.1-<, С. Г=а. ЖЕЛ 
3 2 3 


(SỞ GD&BT NAM ĐỊNH - НКП - 2018) Cho hàm số у= f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn 


4 và /( она | “(ёс | г(хүна2хйг--- Тив tích phân 7 = Ì / 2x) ах 
4 4 | 871 4 | 


А. 1-1. ke. С.1-2. та, 
2 4 
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Câu 275. (THCS&THPT NGUYÊN КНОУЕМ - BÌNH DƯƠNG - 2018) Cho hàm số у= f (х) là hàm số 


Câu 1. 


Câu 2. 


Câu 3. 


Câu 4. 


Câu 5. 


Câu 6. 


Câu 7. 


Câu 8. 


Câu 9. 


























2 , 


lẻ trên R và đồng thời thỏa mãn hai điều kiện ƒ(x+1)= f(x)+1, VxelR và Б 
X X 


іх. Hãy chọn khẳng định đúng về giá trị của 1. 





Ух ж0. Gọi rja 
3 x 


А. Ie(-1;0). В. 7e(1;2). С. 1є(0;1). D. 1є(-2:-1). 


Phần В. LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Dạng 1. Tích phân cơ bản 

Dạng 1.1 Áp dụng TÍNH СНАТ để giải 
Chọn B 


Ta có: [[ZG&)-z)]&=[7G) dx- fec) )йх=2-6=-4. 
Chon С | 

Ta có [+] [а е )4с-34(-4)--4, 
Chon C | | 

(лед +ебдјах = | ода | во)йх=2+(—4)=-2. 
Chọn C 

J[7()-z(x)x= Јој -Ї (8 с--2-3--5 

Chon А 

Có [[7G)-2z()]&=|Z(4)&-2{z(x)œ -2-25--8. 
Theo tính chất tích phân h có | 

JIO вор = | бос, | сой fir = уо, với ke 


4 4 4 4 


Ta có: Ј лов = |), [Z0)&= | /(х)4х. 











29 





Khi dó: ле пе јод | ri) 


NH x) dy = 170) ar-f (aJar =-=. 


Vậy йе 
Ta có 
По) )+3g(x) их = ЕД )dx+3f е x)dx=3+3.7=24. 


Ta có лоза лода ода одак лод ах -| 0) ax = 5+ 1= 6 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 38 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489 


Vậy | /(œ) dx=6 





Câu 10. [лое -| ауа | а= =, 


1 1 2 


2 
Càull. Tacó [f(xkx=f(x)[, =£(2)-f(-1)=-1-8=-9. 
-1 





Câu 12. Ta có: 1 = | ода | уда | /G)š=9+4=13, 
Câu 13. Có Fasa oeae [G)4+[7G)z=a+i=4 
Câu 14. Theo tính chất của tích phân, ta có: Í sæ) | f(x)dx -| f(x)dx. 
Suy ra: [лое | /(х)&- јо) =10-4=6. 
Vậy HOLE 


In7. 











Câu 15. Ta có: 


Lại có: 


— > – — > 


Е'(х}йх =F (x)| -Е(4)-Е(1). 
Suy ra /'(4)~Ƒ'(I)=In7. Do đó Р(4) = Р( + 7 =1+207. 


12 


Câu 16. Tacó: 1 [лда дан ёс =[7()dr+ [7(x)&~[/7(z)dx=9+3~5=7. 
Câu 17. Ta có ШІ =[zœ мјл) (да х dx 
Suyra | (о ја +] гб) јах = ІШ )ах- гө) )4=7-3=4. 


Câu 18. Јоле )+3g(x Дь-10 = јаза (к): (1). 


Јол) е0) = ° 2|/(ук-|е(к= (2). 





Đặt X = | (еј, Ү-| ор 


Х--3У-10 X=4 
Тї (1) và (2) ta có hë phuong tình | 


= : 
2Х-Ү-6 Ү-2 


3 3 
Do 46 ta được: | f (xy = 4 và | е(х)4х=2. 
|| 1 
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Vậy J[70)+e)e=4+2=6. 


Câu 19. Ta có: ло) ах = гө) a+ | ауаз | (х) 
РО "Пн | 


Càu20. Ta có: [ло +3g(x) х-10 <> [7 (хз в (х)йх=ло. 
гө) – g (x) х-6 <> 2| (хэн (х 
Đặt u = лов У = . 


тА (х)іх=4 


и+3у = 10 и-4 
Та được hệ phương trinh: <> 


| 
2и-у-6 у-2 БИ Pu 
ув JEG) +e) =s: 
Câu 21. Đặt a= f (аза và b= науы 
Khi dó, [Ру (и) зе ви ==», [[2/(х)-к(«)]&с=2а-5. 


ай ‚ |а+3Ь=10 а=4 
Theo giả thiệt, ta có => : 
2a-b=6 В-2 
Vày I=a+b=6. 
Dang 1.2 Áp dung bàng cóng thúc co bán 
Câu 22. Chon A 
Ta có 


z 


2 
С јасна ахас = л х)йх-2совх -5-2(0-1)-7. 


ы vi 


1=[[7(x)+2sinx]dx= 





Câu 23. Chọn A 


Ta có: 1=[[x+2/(x)~3g(x}]& -=1 +2Í /(94х-3| zü) = +22-3(-1) 2. 





Сам 24. 
Loi giai 


1= П/(д-авбд- Пах = |у Гав (о [а -Г/(дш-а|69к- |ж 


| -8443-7-413. 
-2 





5 -2 5 
= | f (x)dr+4 (х) f dr =8+43—х 
-2 5 -2 
Câu 25. Chon A 
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Câu 26. 


Câu 27. 


Câu 28. 


Câu 29. 


Câu 30. 


Câu 31. 


Câu 32. 


Câu 33. 


| 2 Ш 2 2 _3 1 5 
Та сб Јо звода | завео] Лодак+3] водача = 


-1 


Chon D 


Í[ZG)-5e(s)+x]&#=[7() ах- ЗГЕ үз нь = 3+5+2=10 


[T4 к= ТЭМ НЕ сар Ер. 
Гало) засал) | , 

0 0 0 

Chọn A 


ШЕ “ах асч |) )dx— 2а еа) а =) 


ә а) dx = геј јах=1 
Chon. A. 
[(2(х)-3х°)ах=2| /(х)ах-3[х'ах=2-1=1. 


I= аха (а) -0-0-0. 

зА 

Та có /(х) = f(2sin? х+1) а= [(2—cos2x) dv =2x——Sin2x +C. 
Vì /(0)-4-0-4 


Hay f(x)= 2x~sin 2x+4. 


л 


| з 


4 4 
Suyra |709)ár=|[2x~3sin2r+4)k 
0 0 


Тор 1 z?2+l6œ-4 
= X +—cos2x+4x Д EM 
ạ l6 4 16 





70) =| (251: x+3) dx = [(1-соѕ2х+3) dx = |(4-сов2х) dị = ах  sin2x +С. 
Ta có f(0)=4 nên 40--зіп0%С-4<>С-4. 


Nên ƒ(x)= 4x- sin2x+4 . 


| | Z а 
1/(х)ёс- |[sz~2sn2r+4)ex=[2 + 2eos2r+4x] ЕЕ 
0 0 4 0 8 
Chon B 

Ta có /(х) = [7 (дају = | (2сов х+3)ах Чинээ 
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Câu 34. 


Câu 35. 


Câu 36. 


Câu 37. 


Câu 38. 


Câu 39. 


Câu 40. 


= | (c0s2x+4)dr =--зїп2х +4х+С до (00) = 45 С=4. 


4 
Тода = | (зіп 2x+4x+4)dx 
0 


о —a 


Vây f(x)= 2sin2x+4++4 nên 


1 5 4 +Ñz+2 
=(——с052х+2х°+4х)) =—— 
4 í 8 





Ta có: [бену x+3)dx -f(x +10x+3)dx = (8 +50 +3х || =9. 
0 0 


1 
Vậy : [(3x+1)(x+3)dx =9. 
0 


Chọn B 
1 л 
+ Tính được [sin хах =—cosx|2 =1. 
0 0 
Сһоп В 


Ta có г= јоха (о =4+2=6. 
0 


Chon А 
b 
Ta có J e —2ш-1)® = (x -a =s), =b -ab —b. 
Ta có: [/(х)& = [(mx + n) = 2x tn +C. 


1 


1 
Lai có: І7(д«-3 > (па т ` 


0 





=3 мж (1). 


| (уас-вэ(7 хаг 


0 





=8 ©2m+2n=8 (2). 


1 
— = =2 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: + 2 ши = | 





2т+2п = 8 аа 
>m+n=4. 
Chọn B 
+. l z 1 1 
Ta có (чазак = -Looss -14132. Suyra а= бе >a- b=0. 
0 


Ta có: 


л x)+3x°) dx =10 © Í f (j+ |Вха-10 © f у (еј =10- [за 


= [лою 





© | у(ејк=10–8=2. 
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Câu 41. 


Câu 42. 


Câu 43. 


Câu 44. 


Câu 45. 


Câu 4ó. 


Câu 47. 


Câu 48. 


Câu 49. 


Ta có: (з —2x + I]Hx = 6 = (у эн? -х) i 


0 





Vậy тє(0;4). 














Ta có: | /(х)& = ах ++) ах = гэд ty) +e +C. 
1 
Lai có: [| /(х)& = 0 ағза) 22 жы ЕЛ mes. (1). 
1 2 3 2 0 2 3 2 2 
{ a, b, 2 8 
[/(х)& =-2 = —х +—x +ех || =-2 = —a+2b+2c=-2 (2). 
3 2 0 3 
3 
лов 2 => (2 x2 va J = n be (3). 
Т 2 3 2 0 2 2 
е 
3 2 2 j=j 
Tù (1), (2) và (3) ta có hê phuong trinh: та+2Ь+2с=-2 Өзійе2 , 
16 
сазы ми: 
2 2 


=> Р = а+вус=1+з+[-|=- 


4 
3: 
Dạng 2. Tích phân НАМ HỮU TY 
Chọn C 


2 


Ta có ја = бирај = 2(17- In5)= ‚т. 











= (104 ш1)=2м2. 
3 3 


2 
| Z =hlx+3|Ì= 
1 ЖЕЗ 





Mễ 

3 
Chon А 
1 

1 1 1 : 

| ————— ах =[In|x+1l|—In|x+2|Ï) =2ln2—lIn3; до đó a=2;b = -1 
ЖЕ. x+2 
Chon А 


Немет 


3 


ЕС 


Та сб: ҮЭ 


е 


е 





1 





ш(х-42) -115-112- = 


In2. 





| nB 
2 3 





=6<m`—m”+m—6=(<>m =2. 
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2 2 

Câu 50. Ta có 1-І a Їнэ» (x- п) =( (2-In2)—(I-In1) =1–112. 
1 x 1 x 


Câu 51. Cach 1. Tự luân 
Ta có: 


2 2 2 2 
Í dx -Í 21 к=: 1 2-1 
1 (х+1)(2х+1) |\2х+1 x+! Жағы! | x+] 


(2х1) аб) -5-83-(83-1) 














1 2 2 
=2.—In|2x+1|Ï' —In|x +1| 
2 l l 








=ш2-2ш3+ш5. 
Do đó: a=1,b=-2,c=1.Vày а+Ь+с=1+(—2)+1=0. 











їх-2 42 { 12 3 
Câu 52. Ta có | ж=|(1+2\ж= [+ ]х=2+2һ{ =2+2m3. 
1 1 x 1 1 x 
Do đó а=2,Ь=2,с=3= 868 =7. 
Câu 53. Chon С 








0 
=” = | 2 СЕЕ +11х+21.јх- | 
2 2 


Ta có 1- = = 


(зеге 


-1 
=2l.n +. Suy ra a =2Lb= 7. Vậy a+4b=59 
Câu 54. е 


1 
- сы ЕС. 
1 == -In|x+l=—-ln2 
[4 х= | œ- )dx mi sec: 2 | п|х lo 2 n 


=>т=2,п=-1=т+п=1 


-1) 1 2 1 1 
Câu 55. Tacó I= [E= nh dx — | | 
0 





d(x? +1) =, а (за +1) -1-102 








?x +x+l + 1 8 
Càu 56. шені. || - јве= “кш =8+5 = =§=a-2b=2. 
А х-1 3 x+] = 
Г x r x+1-1 Г 
Сап 57. Ta có 5521 Је је- (2 “-21)8 
1 х+1 | х+1 4 х+1 
3 2 
= —+x~Inlx+l| làn ca "тэн. 
3 ИЖ 3 3 b b 





Suyra a=2;b=3. Vậy а +ђ = 5. 


p x+3 [ _ x+3 r 2 , | l 
а= |а [в-а 

| Хх +3x+2 | (х+1)(х+2) "XT 5х42 
Сап 58. 


3 
(оар арн) -2ш2-103-115 





Suyraa=2, b=1,c=-l1. 
Nên a+b+c=2+1-1=2. 
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Câu 59. 


Câu 60. 


Câu 61. 


Câu 62. 


Câu 63. 


Câu 64. 


Chọn D 


Ta có: 1- 22 s аа a : а trị шу 
х? -3х+2 A 





СЕРІ. =3ln3+2ln2~3ln2 =3In3—In2+0.In 5 











a=3 
Suyra 4b=-1 => 279 =2" =6, 
c=0 
Chon А 
x +x+l F 1 х? 1 3 а-8 
_ іх = |: je- —+Inlx+l| | -84ш2- =§=a-2b=2. 
3 ДӘРІ 5 х-1 2 : 2 5-3 
1 
1 
Xét I = Їл |— = 
X +x+] г 1 ‚3 
x+—| +> 
a, 
Đặt ае. VỚI t e (Z, Z |. Khi đó we (быш r)dt. 
2 2 2 2 2 
Với х=0, tà có (SẮC, 
Với х=1 „tà Có = —. 
РА л л 
Эш? t) 3 = 24 
Khi đó 1-1-4----4-| 2252 533 раб suy та | = а+ђ=12. 
л = (1+1ап 7) z v3 43 Z 9 b=9 
6 4 6 


Ta có: 


2 
је И. |: ar = “лг үгэ бга аниад 
xˆ+4x+3 (х+1)( man 2L x+l x+3 4 


=2—3ln3+2In5. 
Vậy a=2,b=-—3,c = 2, do đó abc =—12 
Ta có: 


j= ја - |(зе+и+ 25 
! 2 


0 


эл | цолын -2| =21.02+12-21.03 





=i 
=21 
2 19 |“ 
= 1 =211—+— = 19 => а+25 =40. 
3 2 ђ=— 
2 
Đạt. _25Ìnx— cosx т (281 x +3cos x) + п (2 с08Х — 3sin x) 
ас----------------------<------Б--------- 
` 2slnx+3 3cosx 2sInx+3cosx 
_ (2m —3n)sin x + (3m + 2n) cos x 





2sInx+3cosx 
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3 

À K 4/4 ‚‚ J2m—3n=3 т 
Đông nhât hệ sô ta có: = 

Зт + 2п = –1 йе 11: 

13 


(2sin + cos x) —11(2eosx— 3sin x) 


H 3 
Në | 3511 x — cosx aÍ = |13 13 dx 
0 0 


> 


2sin x+ 3cos x 2sin x+ 3cosx 


л 











| 3 11 2cosx-3sinx 3 2 1122совх-3віпх 
- 2 ас-2 (х -11 29 dx 
А 13 2sinx+3cosx 13 0 135 2sinx+3cosx 
2 л 
а Овіһх--3 
к и 5 C ns она) = E E Эр 
26 13) 2sinx+3cosx 26 13 0 
| 
= о: м о 
26 13 13 с=37 с 13” 3z каға 
26 
4 3 2 4 3(2 1 
Саш 65. Тасб [R = || + 2 r е 
т Ж -#t2 i Е 2—х+3 
5 а4а(х?—х+3 
=[šz +2] нэг Plim- x+3| -2 :3h5, 
2 А | 8 —x+3 








4 3 2 
+ 
Mà ЇЕ ээ +7x+3 
1 X —x+3 
Vậy Р-а-Ы-с?--4. 
Câu 66. Ta có 
1 2 1 2 1 
5 "ng ахаа. шан је 
2х +5х+ 2 2х2 +5х+2 2х2 +5х+2 


dự => +.cIn5, suy ra а-27,5-2,с-3. 








| 1 
-| 2-2 2 азлар 21 2х) =2_]n2+>]n3 
A x+2 E 2 0 2 


Vậy a=2, 6==1, с== пеп 7 =6. 


Dạng 3. Giải tích phân bàng phuong pháp VI PHÂN 
Câu 67. Chọn A 
e e e 2 5 
Theo định nghĩa tích phân: 7 = F(e)— F (1) = [Z6)& = | Хас - fin x.d (Inx) = = ы: 
x 


1 1 1 1 





Саш68. Chọn С 


1 


ja = | e™'d(3x+1) = 1 ЕТ! 


3% 





lea 
Жо -е). 


Сап 69. Chon B 
2 


Ta có | ех = СЕ 
3. 





1 
| | -4(6-6) 
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Câu 70. Chon С 
г 1ƒ 1° 1 
Та có: I = 3x)dx =— 3x)d3x =— t)dt=—.12 = 4. 
a CÓ | вх) 319%) 31/9 = 


Câu 71. Chon С 


2 2 


Та có Гета feal) рен 1--(6-«). Suy m m= p=5 và q=2. 


1 
1 1 


А 1 22 
Vậy ы жаласа аа ыты 


Câu 72. Chon С 











1 1 
Cách 1: Та có: 1= | ак |26 — е -іІп2-іІпі-іпһ2. Chọn đáp án 
"x+ 
[ох lọ 1 
Câu 73. К=[——4=—[——4(х°-1) му = 
3x -1 25x ЫГ 
ЭГ” l o 1 2211 
Câu 74. Тасо: Ге 52, == [е Paf +2) = е *2 (e -е) 
A 2) 2ˆ l0 2 





Nên а-1, 5-3, c=2. 


Vậy a+b+c=6. 
Câu 75. Chon В 


[с х+1 ej _ 
х +xln x = 

Vậy а=1, b=1 nên T=a”—ab+bŸ =1. 
Câu 76. Chon В 





да og 


a In(x +Inz)| = п(е+1) 


1 


ај je ыу га -(е +2x+1) Тзд | (х? + ђе а + Í 25277 
1 1 | | 


, #=Ï 211 Еэ 01 2 жа” 01 5 Жэ 1 01 У = 
Xét ДЕЈ яс 52 х= [хе СЕЗНЕ е J 


1 Ї 

















2 — Е r r 
Do [+1 е “ах = те“ -n trong đó m,n, p,q € Z° và Р phân sô tôi giản = 
1 q 


Khi đó, T =m+n+p+q=4+1+3+2=10. 
Câu 77. Chọn D 





-] 2141 41 (1-2) 


1+ Ja. шеу, 


Та có f(x 





=In(1+x*)-In(1+4x°). 


C. 
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x=0 
4x° 8x° 4? 8х 
f хј= = 1 ! x =0< — =0< 5 
м ) 1+х* 1+4x Г 1+х* 1+4z7 х=+ 17-1 
2 
Trục xét dấu: 
V17 —1 V17 —1 
2 0 2 
— + == ЯГ 
Từ đó ta thấy hàm số có 3 điểm cuc trị. 
Câu 78. Chon C 
1 1 
“Г rx\z/@av — [ „709 Ол) 0) _ 5 _ 5 — 
ЕО ын 4(/(х))-е 288 е' =e –е =0 


Dạng 4. Giải tích phân bằng phương pháp ĐÔI BIÉN SÓ 
Dạng 4.1. Hàm số tường minh 
Dạng 4.1.1. Hàm số chứa căn thức 
Câu 79. Chon В 
Đặt 1 = Vx +4 => 2tdt = ах. 
Với Ын ЭРЭН ын 21->і-5 
нг 21 





2(8|-2- ю| 21) =у2+=5-—=М7. 














Та Š | 





x+4 
Сам 80. "ở A. 
Đặt /=v[x+9 —=/?=x+9— 214 = dx. 
Đổi cận х-16->/-5,х-55->і-8. 























55 8 8 8 
_3|l8 
родо | dx 2 214 20 = 1 1 Jasini 3 
ПО SỨ SỐ] 57-9 3/3-32 жез 3 |x+3|5 


ЭШ. Б нэ. ЛИЙГ 
3 1 3 4 3 3 3 


Мау dc йез пр -эа---с. 
3 3 3 











Câu 81. Chon A 
2 
1 = (2242? -14х 
1 
đặt и = x?—1— ди = 2xdx . Đôi cận х-іІ->и-0;х-2->и-3 


3 
Nên 1- [Nhau 
0 











Câu 82. Đặt /=ve"+3—>/?=e'+3— 2/d/ = ех. 


ка „ |x=ln6 t=3 
Đôi cận => : 
x=0 1-2 
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ЕЕ (2202 1 
Suy ra | ——x= =||2-———|ш=(2-2ш +} =(6-2ln4)-(4-2hn3) 
2 


0 1+ ме“ +3 1141 
=2 
=2-4ln2+2ln3—> 4b =-4. 
c=2 
Vậy 7=0. 
Câu 83. Đặt = зх+1 => =3x+1 > Udi =3@х => “di = dx 





Đổi cận: x=0—>/=l1; х=1=1=2 


1 2 | 
Khi dó 18:25 | tdt = 51% = 
































" 0 dy 2 f d 2 | 
Cách khác: Sử dụng công thức i е o шинж 
Câu 84. Chon B 
Cách 1 
2 Г Г Мх + Дх +1 
Је | _____- [= ly 
1(x+1Nx+xVx+T х+1 i x@+ (41+) i JxG+D (vx + 2 +1] 
x+l+Xx 
Đặt = Jx+1 + Jx = dt = (ашса )жөла- ШЕТТЕП ах 
Л 42--3 
Khi đó I = | за-(= 2) == Јања а да T E 
1-7 1-2 
= Р=а+ђ+с=32+12+2=46. 


Сасћ 2 





: dx : [Vx+1+/x)[Vx+1- Jx) 
11. х +1 “TT | Jx(x+D(Nx+1+x] ü 


а= (240-2081), =й р 220,54 ал б a 

















ја 
1 


Jxœ+]) Із- т, 


Càu85. Đặt Vl+lnx эйе ей бй 7 
x 


ЗЭЭ x=l/=l 
ôi cận 
х-е->і--2 
v2 
е t —1)2tdt 2 В 
Vậy | ак = | = ја: =2 ~ ЕВ 
| xV] + In х | | 23.3 





Suyra аре жни. 
3 3 3 


Câu 86. Đặt x =4sint— dx = 4cos/dứ. 
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Câu 87. 


Câu 88. 


Câu 89. 


Câu 90. 





Đổi cận: x=0—¿=0; х-2/2-м-4. 
Lien л л л 
1- | 4116-1688 16 —16sin2 /.4 cos tdt = | 4costdt = | 4costdt -1| юм cos/d, 
0 


1 4 
Mà vi refaz] thi соѕ/ > 0 nên khi đó 7 =16| cos? tdt = 8f (1+ cos2/) di. 
0 0 


Đặt /=v3x+l =£ =3x+1 = Hdt =3dx => dx = Ç tdt 


Лаан х= шаг 
2 





























1 1 
dx = (1 )dt = sứ ТН -1-іш 5--103. 
' = Tha 1 l+t là 3 
ЭЭ л гээн. гээн 
3 3 3 
| 1 
ди = Í dx 
3 
1 1 
БЕГЕН 
x 
А. А 1 
Đôi cận: 27 і-2; х-іс> 1-1 
1 2 2 
Га 
Khi đó: 7= ЈЕ а |- 
Ат Г 
e Đặt u=vjl+? => u =1+£ > Ë =u -1> ЗР? = 2u du => га ===" 
Đổi cận: £=l— wu=|2; t=2— u=3 
Зи ди 
3 
Ta có: I = Је ес ii ! -183 +) 
н елін Ni J2 3 
Suy га а | 22 жээ сл 





3/dt 





Đặt /= ÑjI+x” — =1+х => зРа = 2xdx => хах = 


Đôi cận: 








Мт 2 2 NË 
—1 3⁄2 3 ЗР t 

—— = — 3. t -tdt ==. ——— 

ІЗ 25 4 

= т-7п=141—7.20=1. 

Сһоп А 
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4-| dx 
s 3х+5у/3х+1+7 


Đặt = У3х+1 => ° =3x+1=— 2tdt = Зах 
Đôi cận: 








— 2 а 





2 2 2 
=j- -2| : а-2| о Е 2In|r+2|+3In|: +3). 
j/+5+6 31(0+2)(/+3) 39142 143 3 ! 


2 20 


-3(-21144310542133-3104)-2(-1024-2103-3125)--221224-210342105 


Vậy: жайлы ls он 
3-3 3 


Câu 91. Chon D 





Bar iria E E Ea) 
x 
Ба х-1-1:-1 
01 сап 
х=е-›=\/2 
JZ 
ç l 2-1) эй x 3 4 2 
Vậy |—— ах = | =2 ||Е | Су е) 
| хү1+10х | i 3 | Ро 
4 2 2 
Suyraa=—;b=—-—=&=a+b=— 
3 3 3 


Câu 92. Chon С 


| 


[ес = 
1=4+24х+1 => (1-4) = 4(х+1) 
= 2(-4)й = 4dx 








x=0>/=6 
x=3=/=8 
§ 2 = 8 13 8 2 
[2816-4 aaar- f -120 +4448 је 3 11 6, 
мин: I 8 2 2 í 
3 2 
=í Q а tot -өв = “-12In2+6In3 
=a+b+c=l 
Câu 93. Рі = үх+1 ә х= -1 
=> dx = па 
Đôi cận: x=0->/=l; x=3->/=2 
28 2 
Hj - [(ж а ји = [5 -e +3t-6ln|t+2| -2-12 2463. 
4-2 | 1+2 3 3 





Suy ra a =7,b =-12,c =6,d =3.Dodó a+b+c+d=4. 
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a 


Сап 94. Ta có 1= | хэвх dx ара х), dx= | Jx +1йх. 
0 
2 





o Vx +1 0 
Đặt u = үх? +1 >u? = х? +1 > udu = хіх. 
Đổi cận: x=0—u=1,x=a=—u=Ja +1. 


| | = (аы) +1-1], 


и 
Vậy [= u” du = — 
| 3| 3 


Câu 95. Đặt x=sin” у ta có dx= d(sin” у) <> dx = 25іп у.соѕ уйу 





1 
Khi х= 0 у= 0 và Ут. 


л 


Ia 
ЕС a| = |= Зу .2 sin у cos уйу = lo ydy. 
> COS у 


Câu 96. Đặt г= үх +1=— £ = х? +1= хах = tdt 
Đổi cận: х= 4/3 = 2, х= 24/2 >t=3 





Suy ra 


— = 


3 


Khi dó 








2/2 3 
| x а=] tdt 
кух едт е 37-2 


= да на — Š bà БОЛЕЕ HỘ. 
3 3 3 3 
Vậy a=3,b=2,c=1— За+2Ь+с=14. 
Câu 97. Юаїт=/25—х° >£ = 25-х? >xdx=-tdt 


(110 ШЕЛ) 
3 3 





2 

















Khi 46: 
4 200 246 2 246 246 
гад) : га = ||-1+ 2 а-а 20 је 
ШЕ. 5 25-і : 25-і 4 2(5-4) 2(544) 
2.6 
{+ GÌ z» 2/6: ПЕРНЕ 
2 15-111, 5/6-12 

















Vậy а=3, Б=-2, с 5,4 -5->а-Б-с-а--- 





Câu 98. x=2sint => dx= 2costdt. 





Убіх-0-і-бх-1-ә/-2. 





1 3 1 1 1 
Câu 99. I=[——— к= | (М -хіж- | ЕГЕК ЕЕ 
0 


х+ї+х 0 0 0 





+ Tính A: Đặt /=vl+xˆ = = хах 


Л 2 2 5 4,2 Ср | 
А= [( -1): а= | (t -t М415-5| - 


1 1 


20.2 


15 
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Câu 100. 


Câu 101. 


Câu 102. 


r- 1242 = a=2; b=2; c=-1 


Р-а-Ы-с-7 
Với ne N‘, khi đó: 
Đặt t =1— x° > dt =—2xdx — = dt 





Đổi cận: x=0—¿£=l1;:x=1—#=0 
1 1" 
2 n+l 


и 1 
o 2n+2 








1ƒ li 
Khi 40 1--2| dt =7 | "а = 
2 BẦU 


Cách 2: Ta có d(1— x) = –2хдх seile] = xdx 
2 


1 (1-х2)" 
2 n+l 


а 1 
о 2n+2 





1 -11-6) шк--11-8) 4(1 % | = 





Đặt (= $x > x= t° — dx = 6.t°dt . 
Đổi cận: х=1—ї=1; x=64—>/=2. 





2 6t 2 Р 2 1 
Suyra = |d =6[——d =6 || 2 -t+1-— (а 
+ (1-1 | +1 


2 2 
1 
nh Mu Еу 


3 2 2 
=6 V. 
3.5 


1 


-6ш[|г+1|| -1-2| бнз-на)-и ЈЕ =6lnT+HI. 








a=6 
Từ đó suy ra =a-b=-5. 
Ь=11 


u có 


зо" сон - Гк = (эг оз т) а = заза | хуөз* —1йх 


= | + [хуз —ldx = ЕГЕ —ldx. 
1 1 
Tinh ЕЕ -418х. 
1 


Đặt 49x” —1 =t аа 


Khi x=1 thì = 24/2; khi x=2 thì = 4/35. 
435 з (935 
Khi dó че ldx = Í: ш ¬ ын" 


Дл 9 27; 
2 
x 16 _ 35 
Vậy — tr? V35+ „V2 =а =7,b=—,c= 
1-2 -1 217 27 
Vậy P=a+2b+c-7= зов уь 
27 27] 9 
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2 
Câu 103. Đặt 7= — ТЕТІГІН КИСЕ 
х Ух+1+( х-1)ч ЕНІ х+1) ДК» х+1) 
Đặt r=^jx+Ax+l—=d¿=————= = уха ë ыл 


2 x ( х+1) Шш КЕТЕТ 
Khi x=1 thì ż=vV2+1, khi x=2 нэ 
2 dx бз др || 1 1 
Е = 25-02 = 
х(х+1)(/х + x+1) a | t БЕР М2 +1 
= 32 – 12 – 4 =>а =32, ђ=12, с=4 
Vậy P=a+b+c=48 
af У2х+14х 
›2x+342x+l+3 











42+I 


ја - ов 2 


Сам 104. 








Зх idx 4 2(42x+1+1)-(V2x+1+2)dx 
mm (/2х+1+1)(/2х+1+2) 


o w > 


4 4 dx 

Te тэ бта] 

ПИ оона S rs, 
г Зиди тийн ? 4 т 1 

Suyra / = | -|——= [|2 du ІП и 
и+2 Шы + и+2 | +] 


-(и-4Ши анар) -2-4в іше 











эа-2,5-1,сС-1-1Т-2.1-1-4-1, 
Dạng 4.1.2. Hàm só chứa hàm lượng giác 
Câu 105. Chọn D 
Та có: 1 = | соз? x.sin хах. Đặt t = cos x => dt = —sin хах <> -dt = sin хах 
0 
Đổi cận: Với x=0—¿=1;vói х-л->і--іІ. 
1 4 
Г (= 
г-ын, 


4 4 


# 








Vậy! = -fea fea 
1 -1 





Cách khác : Bám máy tính. 





Câu 106. Đặt í = віп => để = cos xúy. x=0>1=0, хе =/=], 


1 1 
COS X = f- 1 а= (5 1 Je=n[= 3| 
г sin? x—5sinx+6 £ —51+6 сүг» 1—2 t 


нта НЭЭ a soi, 


=ln2— bể 21 
2 3 





о — |а 











0 


4 - 
Câu 107. Ta có с. = – | /2+созх@(созх) 
0 


„| совх--2) -| ба = Ма. 
0 
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2 
sin” x 
Câu 108. 1- | dx = [| tan” x. = dx. 
со8 x COS“ х 
Đặt u = tanx => ди =— dx. 
COS х 





An: л 
Ббі сап:х-0->и-0, гені ігі 


1 
Suyra: 1 = | иди. 
0 
Câu 109. Đặt t= cosx > dt = -sin xdx. 


Đổi cận: х-0-»1-1, тн 

3 2 
1 -1 
з 


dt = — 
і 251 
2 





E 1 

Khi đó: 1 = |— а = | 
1! 1 

2 


Câu 110. Đặt £=cosx+2 => dt = -sin хіх 


Đôi cận х= рә жы аф 
3 2 


яг 


sin x 


dx = -| -dt = 








! lir = IË =InŠ —la2 = In5—21n2 
cosx+2 t t 2 


Оо | a — | 3 
| әм 
`. 


2 


Vậy ta duoc а =1;b = —2. 


Câu lll. 7= | зїп? xsin 2xdx = 2 | sin x.cosxdx 
0 0 


: sina =b; Бє|–1;1 
Đặt t = sin x => dt = cosxdx “| : Ч l 





sin0=0 
b 7 7 
1-2| баг o l 
0 7) 
а 7 
Theo già thiét: [sin хаїп2хйх= >= Z -2 eb=lesina=lea= 142; k 2. 


0 


ae(0:20z)€>0<+k2z<20xœ—E «ал 2 O гор 





Ма k e Z nên suy ra Кє{0;1;2;...;9}. 
Саи 112. Ta có: 


л 


4 ТОРТИ 
| оос» | -НЇ Е(0) 


Đặt t = J/1+sin х => 214! = cos хах 
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л 























h tsin2x+ cosx #2sinx+l 
x)dx = cos xdx 
Їл ng MI+sinx неш 
V2 52 _ № 
= — ШІ НЕ f (22-)%- 26, 228242 
а 3 J 3 
зыны ла 
2 3 3 3 
1 
z л u 23 2 пао | 
6 6 6 COS | 
Câu 113. 7=|—“—=] dx =|——>w=|`—— Бах 
s I+smnx 2 7 ? 


x . xY x 2 
cos >+ sin > 1+ ап — 
2 2 2 


Đặt ЕТЕГЕН: 


2 
í +tan z) 
2 








Đổi cận: x=0>t l; x е-і-3-4. 


^ш 217 4343 
1- | РБ 0300 
1 1 
Suyra a=-1,b=3,c=3 nên a+b+c=5. 


л 




















Câu 114. +Xét: I= ЭЭГ, 
со8 х-2 
3 
+ Đặt u = cosx + 2 => du = -sin хах => sin хах = —du 
л 5 
| x=—=—u=— 
+ Đôi cận: 3 2 
л 
x=—=u:=2 
2 
2 2 = 
5 а = 
= 1 = ГЕ би =) 5 =-[т2-һ |=һз-22= | 
s U — 2 Б--2 
x 2 
Câu 115. Đặt t= cosx > dt = -sin xdx. 
Đồi cận: хеб =>r=l; x=5>1=0 
Ta có: 
F 0 1 1 
Зе. сз, 4122422 
o (cosx) -5совх--6 | —5t+6 1V t-2 -2|, 2 
их 
с 
а=1 
Do đó: 4с=3. 
b=0 
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Vậy $ =а+Ь+с = 4. 
Dang 4.1.3. Нат só chúa hàm só mü, logarit 

Саи 116. Chon B 
Cách 1. Đặt £= е" => dt = e"dx . Đôi cán: x=0—¿£=1;x=1=t=e 














L dx "dy . 4 2 : 
[> [5 (2 Jol E Jek- mp -0-8042))-(-2) 


a=1 





_ 7S =z +b =0. 


=l+ln - =] wes 
l+e 2 





) L dx г (е* +1) | га (е“ +1 
са. | ‚ее кеја асади: 


Suyra а =1 và р=-1. Vậy 5 = a° “р 





е ы 115 
2 





Câu 117. Đặt г=]х sde Ба л e=/=l; x=lS¿¡=0. 





x 
1 
Khi đó I = гені =[(3/+1)d 
0 
Câu 118. Chọn р 
Ta có 1 |, đặt "mm... ЕГ 
¡x(Inx+2} x 


3 
p= 
2 


j 2 2 1 


3 3 
I= 4 t= | ar- 2f Zar =1 Іп! =In3—In2+“ Z In3-n2-- 
і Ë 3 2 3 
2 2 








2 


Suy raa =1;b = -1;c = -1 , vây а +b?’ +c =3.Chọn D. 





Câu 119. Бил? 49-1-52х4с-4 © хйх= dr. 





2 25 
Khi đó 1-2 | шаг (1-4) - 
27 2 9 





P [2525 25)—(9ln9—9) |=255-93-8. 
Suy ra Т-а-Б-с-25-9-8-8. 
Câu 120. Đặt lnx+2=f©lnx=f~2 =+4х=@. 
x 
Đổi cận: khi x=1 thì =2; khi x=e thì /=3. 


3 3 
Khi đó 1= | ш-| 220 ю |+ 
1 t - t 


2 


ЖЕЗ ы 
=ln——— = 
ра 





Vậy 2ab=-1. 


Câu 121. Đặt ЕРТЕ 8, 
x 





Đổi cận: х=1=—=0; х=е=>1=1. Khi đó: 


e 1 


| 1 
1- | 2lnx+l ax =Í 2. dt 2 | -3 эс а (2 +20602) 
| x ( (In x +2)° о(ї+2) о\(@+2) +2 52. 


Vàya+b+c+d=9+4+1+2=16. 


9 1 
=ш———. 
4 2 











0 
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1 3 x 3 ¬x 1 x 1 x 
2 2 2 1 2 1 
Câu 122. Ta có [ng Е dx= | х + = + |—— dr =+. 
4 z +e.2” A кел 4 nz+e.2" 4 








dí. 








dx. Đặt л+е.2* = t = e.2” In 2dx = dt <> 2” dx = : 
Zz+e.2" e.ln2 


Đổi c ân: Khi x=0 thì /=z+e; khi x=l thì =z+2e. 


x л+2е 
2 0-2 ЈЕ : ю = l цн ы ) 
-627 eln2 t eln2 те eln2 e+Z 
1 


ЕЕЕ +2* +ех?.2” a= 1 1 цн 


Tinh Ј = = 














1 











=m=4,n=2, p=1.Vày 5-7. 
Zz+e.2" 4 е2 


т е+л 


Сам 123. Тасо 











е 3 2 e 
:-|85 -1|їйх--3х7-1 Re ПИ j> (I+xInx)- (1905), веја zix- a (14405), ЕЕЕ 
А l+xlnx | w т 
(1+1 
Tinh А= ја Đặt t =1+xlnx > dit = (I+ In x)dx. 
1+ х1ах 
д. À хилээ нед ДН 
Đôi cận: .Khiđó 4= Л = ln(e+l). 
x=e=t=e+l 
a=1 
Vậy Г-е”-1-шШ(е6-1--э94д--1-Р-а +b +e =3. 
с--1 
Câu 124. Тасб 1-|7---2----| еф 
0 ef+3e "+4 40 e”+4e"+3 








Đặt: t =e" = dt = ех. Đổi cận: х-0->1/-1,х-іп2->/-2. 


201 IgØ( 1 1 1, т+1 1 
Khi đó 1-1 ——=-| Poor =” = 
17 +4t+3 2-1 I+] ї+3 2 ЕЗ 


—(In3—In5+In2). 
Suy raa =3, b=5, c=2. Vậy P=2a-b+c=3. 








2 2 
Câu 125. Тасб | IL a = |201 
| X +xlnx ' х(х+1пх) 
Đặt г=х+тх =й = (1 аса, 
x x 


Khi x=l—ứ/=l; x=2=/=2+Ìln2. 

















202 dự 2+In2 a=2 
Khi đó7= | РЈ =In(In2+2). Suy га ши 
| = 
Vậy Р=8. 
3 х + (х-1) је же“ 
Сам 126. Тасд: 1= je m l 
ЖЕН” хе” +1 
Би! = хе" +1 > dt =(1+x)e"dx. 
Đổi cận: x =0>t=1; x=l—==e+1. 
e+l e+l 
Khi đó: 7= а= 01-2) -e-m fT- e—In(e+1). 








Suy ra: а-1,9--1,с-1. 
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Vậy: Р-а-25-С--2. 

Dạng 4.1.4. Hàm số hữu tỷ, đa thức 
Chọn D 

Đặt / =x +2 => dt = dx 

Đổi cận: х-0->і-2;х-і->:-3 


Câu 127. 





3 











| xdx 8 (1- 2) dt -( 2ү 2 | 
(х-2) 2 2 2 
Suyra En =-];c=1 


3a+b+c=-1-1+1=-1. 


Câu 128. Đặt жин 


Với х-2-21-3,х-3-21-6 
1 8 1 
moz- “Пы = а 
214: 2 "72 
Та có: 1=1+х => dt = 2xdx . 
Đôi cận: х-0->і-і. 
х-1-1-2. 


“Їр 


Chon B 


2 
= 


Сам 129. 








Câu 130. 
Điều kiện tích phân tòn tại là а +x° # 0,Vx е[01] = | 


Đặt í = a + 2 > dt =2xdx. Khi đó 

















1 1+а 1+ Е 
| x к= | 4 = Tita =1 а=еа 
У 27% 2 а 1+а= еа 
So sánh điều kiện ta được а =— Р 

е — 


Câu 131. Chọn B 

Đặt t= х+2 > dt = dx 

Đôi cán: х-0->і-2;Х-і->і-3 

3 








Í хах ¬~. 2) di -( -2 ый» 2) 
(певају A : | 
Suyra 4==2;b==le=] 
3a+b+c =-1-1+1=-1. 

Câu 132. Đặt t=3x-2 > = 34 a= 5. 
Khi đó. 
f2x( (3х-2) 202 280и aar aE 


918 


=ln3+5 ~(In2+1) =-:-02+3 


а <–1 
а > (0 








=1n3+Ž-(In2+1) =-Ż-1n2+1n3 


7 
|с 
2 
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Câu 133. 


Câu 134. 


Cấu 135. 


Câu 136. 


= 203-2) +—(3х-2)' +С. 


Từ đó ta có да нэг Suy га lỗ Sus 
36 63 9 

2x?+3x+3 

+ +2x+1 


Ta có f 


0 


ы dt = dx x=0<©>/=l 
Đặt т=х+1= suy ra 
х=1—1 x=l<>/=2 


2 тү ЖЕ 25,2 _ 2 
Khi 40 re ва јан | 1,1\ш- (з-ш-2! 
| і і IK = і 


2 





1 1 


=3-—In2. 
Suyra Р-37-27-13. 
Dang 4.2. Hàm số không tường minh (hàm án) 


Đặt (=5~3x > dt =-3йх > đực — đt, 
Đổi cận: x= 0thì =5; x=2thì z=-—1. 


2 2 2 -1 5 
Ta có: P= |[ 7(5—3х)+7 ]4х =[7(5~39)x+[74 = 10) 2-5 == [ аза 
0 0 0 5 Е 4 
23:75) 
3 
2 2 
Ta có 7 = | ƒ(2x)dx+ | f (4-2x)dr = H+K 
0 0 
2 
Tính К-|/(2х)4. 
0 
4 
Đặt t =2х => dt =2dx; dói cận: х=0=>1=2:х =2=>1 =4. Nên К == | ()ar=1009 
0 


2 
Tinh Н-|/(4-2х)4х, 
0 


4 
Đặt /=4—2x > dt =—2dx; dói cận: х= 0 = 4х=2 51 = 0. Nên н == f(r)är=1009 
0 


Suyra 7 = K +H = 2018. 
3 3 

Ta có y=f(x) là hàm 80 сһӛп, suy ra f (—x)= f (2х). Khi dó: [/(2x)aÍ = | /(2х)& =3. 
1 


1 


3 
Xét tích phân: I, = [| /(2х)@&. 
1 


Đặt ( =2y = @ = 2dx > + dr = dx. Đổi cận: х-іс>і-2; х-3->і-6. 


|) та [аз ав у), 


Vậy 7= | /(x)&= |2 ®4 | 7(3)@x=8+6=14, 


2 
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Câu 137. 


Câu 138. 


Câu 139. 


Câu 140. 


Xét I=|x(x!)&. 


1 
Đặt (= x° > dt =2xủy > ха = — dt. 





Đổi cận: х-0->/-бх-л->і-л?. 


ЭКИ | 17 
Khi đó 1 22... 


байк ей (од Я НИ іден thì ż=1; x=4 thì t=2. 
x x 


2\/х Vx 
Suy ra ИС, roaraa =4. 
Vậy шин 


Đặt X +1= =3 2xdx = => хйх = S. 





Dóicán х=1—1=2х=2=1=5. 


Suy ra: 2-| (сэ) [ла 5 шеме sua 








Та со: ПИ + 38 (х) |0х=10 < лоз e (јаке. 
WO – g (x) х-6 <> 2{ (әке (вв. 
Рё u - хх У - зу : 


f (х)іх=4 


и +3у = 10 pz 
<> => 


3 
Ta được hệ phương trinh: : 
2и-у=6 у= 2 Í 
1 


g (x klx=2 
3 
+ Tính [Z-x}x 
1 
Đặt /=4— x— dt = -dx; x=l—>£=3;x=3—/=l. 
3 1 3 3 
[/(4-х)&= [ 700) (а) = | /(@)4= | /(x)dx=4. 
1 3 1 1 
2 
+ Tinh [s(2x-!}x 
1 
Đặt z =2x-1 > dz = 2dx; x=1 > z =l; x=2— z=3. 


[«@х-\)&= 1 ]e(2)4z=2 feam 
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3 2 
Vậy | /(4—xlx+2 [ø(2x—1)dx =6. 
1 1 
1 2 
Câu 141. А=[/(х)4х=2, В= | /(3х+1)4х=6 đặt t=3x+1= dt Зах. 
0 0 


Ей х-0->і-і 
Đôi cận : 
2. 
14 7 7 
Ta có: 8=2|7()dt=6= | /()4 =18 = | /((х)&=18. 
1 1 1 


vậy г л) |) | /(5)ёх-20. 


Câu 142. Đặt £=10—x. Khi đó dt = —dx. 
Đổi cận: х=3=1=7. 
x=7—t=3. 
7 tì 
Khi đó 1 = -109-4) t) f (10-t)dt = f (10-4) f (10-t)dt = f (10- x) f (10- x)dx 
Đã 


7 3 
5 
= [(10-х) f ( -iof 7(x 
3 


Suyra 21-10 f(x)dx =104=40 . Do đó 1-20. 
3 


7 


-10| f (х)4х-І. 


3 


Câu 143. Đặt £=sin3x => dt = 3cos3x.dx 


x=0>t=0 
Đổi cận: Л 
In 


3 


I - | / (иазх)еоззхё= + | Aoa 


Câu 144. Đặt (=2x=>idt=2ác= 5 = dx. 





Đổi cận: х 0—>/=0;x=2>—/=4. 


7=[7x)&=|>7()& -1] sa-t =16. 





4 
Câu 145. Xét I= /(3х-3)4х. 
1 


Đặt t =3x-3 > dt = Зах. 


д „ |x=4=/=9 1 

Сик Vậy I = [ro а=] 7) жк-:-9-3. 
Câu 146. Đặt /=2x = dt = 2dx = тэ 

x=0=/=0 

же = ф=2 
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Câu 147. 


Câu 148. 


Câu 149. 


Табады | Ү(2хуйх -| 28 11182 | Ка => | Ғіда-4 


Theo tính chất tích phân Í /'(®)ах = | ƒ(Đđt=4 
0 0 


Vậy | /сдёс-4 
































Đặt 1 =2017+ => @ =20176+ => 6-1-0 
ша nạ : x=l==2017 
2017 2017 
ы pŠ 
у | Z0) 20174 72017 1104 72017” 
Đặt /=x?+l = = 2х4 . 
Đổi cận 
x о |1 
| 1 | 2 
Г dt 1ƒ 1ƒ a 
кн +1)4х салымы 
Ñ НТ 
1, = [tanx./( f cos°x) =— АШЫ ЖЕГІ 
A 24 совх 
Đặt cos 2x=t => sin 2xdx = -dt 
Đổi cận 
x x 0 Z 
4 
1 
t 1 — 
x ; 
1 
2 1 
Khi aó 1,=-®| да ~ | у -4 
24 1 Ж. 
2 
#/(m°x)  1ÿ/(m”+) 2Inx 
th бе] ла 
~ xlnx 2- In x х 
Baspa opa оса 
x 
Dói сап 
x | e е? 
t | 1 4 


140 


2 
* Tinh z= |Z 22) Uar Đặt 2x=/ => dx = 54. 


Đôi сап 
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Câu 150. 


Câu 151. 


Câu 152. 


Câu 153. 


x 








t | + | = 


1 4 
Khi đó 1= Uy еле [©з „| да - 4+4=8. 
1 1 
2 


“Е 


л 








2 
Xét tích phân 1, = f / (sin x) cos хах .Đặt t = sin x => dt = cos хіх 
0 
Đổi cận 
x 0 Л 
2 
t 0 1 

















1 


Ta có 1, [roa Јода |(в-х)&-|зх-®-] -2 





0 
1 
Xét tích phân 7, = | /(3-2х E TE bus 0= pa Ë a R 
: 2 
0 


Đổi cận 

x 0 1 
t 3 1 
Ta có 


І = Јао ла Гл) Де на) -Дн-0)-2 























213 


3 
Vày 1- Би (sin x) КЕК | /3- 2x)dx=9+22 =31. 
y 


л 
2 Р 2. === == =] 
Đặt и = /3cos x+] >u’ әрне ии =sin хіх. Đôi cận | 2 Ё . 


х-0->и-2 








sin xf [V3cosx+1) Ị —2uf (и) 22 22 4 
5-2 
Сһоп А 


Ра t=4x—3— dt = дах thì 


2 
Do dó Í 
0 


4 5 1 
Їл (4х-3)4 Е t)dt = Јуда |да) (зз) = 29 
нь u = e” Каа thi 


[л i еа ли) ијди =>. 


Марта s 5 
4 2 4 


Đặt x=2-t> dx=-4t. 
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э1-|/(2-0(-4)-11(2-0(4)-11(2-х)4с. 





212 e-l 
0 2 . 


2 mm 12 , a TẾ! xí 
= „у e @=2|е а(х B 


0 





гээ 
Vậy ї----. 
ау 4 














Сап 154. Та có: злез лаке [3/(x)&x= | /(2х)с-1 | /(2х)а(2х), ух R. 


0 





ыз убт x=0>t=0; x=1>t=2. 

















1 
-2|/(х)4х =] 40 x)dx,Vx € R (do hàm só f (x) liên tục trên R). 
0 


Ими. о ји дан 70) )4х-6,Ухе Е. 


0 0 



































29 





2 
= 1+ /(х)& =6,ухє 
1 














© | /(5)ёс-5,ухс R. 


л 
2 


tan x. f (сов? х)ах= 2 “и 


cos’ x 


Câu 155. Ta có (сов? х)ах=2. 


о > | 3 


9 : 1 | 
Đặt t = cos? x => dt = –2 sin x cos хах => 223 =sin xcos хах. 


Đổi cận: x=0—/=0 уа ¬. 1 
4 2 
? sin x. шу y [ f (t) 
> |= (cos аав 2©|—ˆ^=4 
I cos’ x | Í 





Ta có 
xIn x 


е In? 4 
Tương tự trên ta có Рака | 19... 
Ж. і 
2 
* Tính (294. 
x 
4 
Đặt (=2x= d4, 


1 1 
Đổi cận: тэ ЭЭ 2 ->і-4. 


Khi đó k Nha - 9 Ја» 29 =4+4=8. 
2 2 


і 
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Câu 156. +) Đặt ¿= У >Ë =х=3Ра = ах 
Đổi cận x=l—>/=l và х=8 1 =2. 


Khi đó | 2815) ~ | Оза ез| “Ð = > [f 2-2 
o A 1 г |. Í Ж. 





x : 1 
+) Đặt / = соз” x => dt = —2 cos xsin хах => dt =—2cos” x tan хіх => tan хах = 574 
ГА 


Жы A 3 T 1 
Đôi cận: х-0->і-і và ши хаг. 


л 1 
: 1 
Khi đó | tan x / (cos? x)d+ = -1 19 20) к бы |28 2 - 
0 1 
adx ах | dt 


+) Đặt / = х > dt = 2xdx > dt =2х 5 — = — 
x x 24 


Đổi cậu: “.. уа зе Каб 





КА 2 2 1 2 
[62де л | Фа (29 đe” “=7 
| ох 211 2 203 2 


Câu 157. Đặt/= | - 
° x +] 


x 





f (n(x +1))dx. 
Đặt = (2° +1) == 


Đổi cận: х= 0 >t=0; х= Јев -1 == 2018. 


2018 2018 


Vậy 1= | (0) = | /(х)дх- 


dx. 











l 
Câu 158. Ta có K = | f (tan x)dr = 3. Đặt tan x =t > dt = d tan x = х= (2 +1)dx. 
A COS” x 
| 1 | 1 
Vậy Босго ч 


0 











б | 228 “рс |70) тас по) | = f roa- | f(x)dr. 


Жа: хы 


Vày suy ra 1- /Го)ж-а. 
0 


Câu 159. Đặt 1, - | све (sin? x)dy =1, L, = IOO MEN 


1 x 





3 
Đặt /=sin”x = dt = 2sin x.cosxdx = 2sin” x.cot хіх = 2/.cot хіх. 
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Câu 160. 


Câu 161. 
























































h = [eotx./(sn х)ас = | (а „1 | 0 d - | 259 цаа) - | 69w 
Suy ra ши -2 
Đặt г= ух => 2/d = х. 
х 1 16 
t 1 4 
е | эе TEA Ја 217159) (а) -2| 4 
ЖЕ. | | 1 4x 1 х 
suy | “2a, n= 
р = 
Khi đồ лай! 
ЈА а 4.189 sa si 
4 4| /(24х-1| | a (2Мх-1) 41 
Ta có | f(x)dx 1 | — = | - asaj 
20 4УЦ2мх-1 
HH | 2. гт 
Đặt 24х-1-1-» «Р =ar 
>K = | f(t)dt = | f(x)dx 
ха м = |а азан) 2In?2 


Do đó ac orans [ у (оја=21:2. 


1 1 





Та сд: 7] (х)+ 4 (4—х)=2018х/х +9 = f(x)= „/(4 О +9, 





Khi đó 1-|/()вс-2 (з-х) ас 2018 | Де удаљ (1). 
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Câu 162. 


Câu 163. 


Câu 164. 


Xét: [/(@-з)&,аи t=4—x, => dt =—dx nên лах) (а= |) 


4 0 














4 
Xét: |же +9dx , đăt u = Vx? +9 = и = x” +9 > иди = хіх. 
0 
4 и? 
Nên [ху 94с- ға =. = 
° 5 25-39 
Từ ()->1- 4,,201898 11, 2018.98 e 12197764 
7 7 3 7 7.3 33 
4 4 4 4 
Та có: [70а = | /04х-) nx в |а |a= den, 
| i. Vx x Vx х 


к к 


4 4 
l 
Xét в= |" a = Пвха(іһх) = ж 
| | 2 2 





1 


Ух 


Đặt ые de: Бай A= 


Ух 
Vậy [леда лодак оомо | лоза | оа овез ететт, 


ха -|/0У5-94, 


алда лода 


Dạng 5. Tích phân TỪNG РНАМ 
Dạng 5.1 Hàm số tường minh 
Chọn D 


А к= а 
_ 1и= 1х х 
"`... И 











| dv = хах x 
у = = 
2 
2 5 2 2 lễ” 2 216 2 2 1 2 1 
e б | 2228 | хах-5 е Ж” _ё + 
272128 2-2, 4, 2 4 4 4 
Chon C 


Ta có [(+хпх)& =[Ldw+[xinxd =е-1+]хюах@. 
1 1 1 


1 











ын а с 
Đặt a 
x 
dv = x.dx > v = — 
© х? е е e? : е е2 е? е? 1 
Khi đó | xInxdx =——lnx| =—[|xẻx = = =, 
| 227124 2 єй 4 4 
е 2 2 
Suy ra [(I+xInx) dx =e |: s ас 35-16 3 nën и de И 
4 4 4 4 4 4 


1 


Vậy a-b=c. 
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Câu 165. Chọn B 





%1-2е-2-1убі I = | xin хах 


1 


Ta có [(2+xinx)h = мез реаль = 2х 


1 





du = ủy 
_ |Jw„=lnx x 
Đặt | : 





























= 
ду = хах x 
ya 
2 
ERE J lỗ | НЕША хе е Le 1) е +] 
2 1 2 2 1 41 2 4 4 
1 
=(2+xInx}x 2e ба ыг” ! e +2e—-— 
1 
a=— 
4 
=>=4b=2 =а-Ь=с 
7 
с--- 
4 
КЕС ди = dx 
Câu 166. Đặt : 1 , 
dv = ех у= e" 
2 
Suy ra 
1 1 1 51 
Ї(х-2)е"4дх-(х-2)-6” [= 
0 2 j %2 
1 
= n 6 е? +1-е? + шоо: Е 
2 4 | 4 4 





Câu 167. Chọn б. 
Điêu kiên: а, b e Z. 


эн ын 
Đặt = : 


ду = е^ах у= е" 























| 1 
= | (2x+1)e*dx = (2x+1)e* fea- (2х-1)е^| = 
0 
a= 
Anh . Vậy tích a.b =1. 
dx 
u=lnx du =—— 
— 2 2 _ -112 
Câu 168. Đặt фу > ке те. +Í TE шу 3 к ж. 
ау-- -1 x |l ч x xjl 2 2 
x === 
х 


=>–=ђе =ђа = = = Р=2а+3Ь+с=4. 


_ du = dx 
А и=(х-1) | | 
Сам 169. Đặt | , ta có 1 . Do до: 
dv =sin 2xdx mi бозо 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 69 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG САР TRONG KỲ THỊ THPTQG 


ĐT:0946798489 





Câu 170. 


л 


2 4 
1- (х-1)зїп2х@х = ——(х-1)сов2х : +-|соз2л@х. 


0 


о == | 3 


ГРЕЕ Lag 
x 


(4х+2)4х = у => 2х + 2х =у 
Khi до 
3 3 
[| (4х+2)1п xdr = In x.(2x° +2x) 372 (54) с-24133-12112-2.1--7-12112-2413 : 
2 2 


Убуа--7,--12 c=24>a+b+c=5. 


Đặt 


2 















































rIn(I+ Ї 20) A 241 
Câu 171. Pta = |+) йз) [—. 
04 А х xhi та x 
21 11 401 -1 2 
=—In3+In2+[|_a -|—— de = In3+In2-1n(1+>)| +1пх| 
ДР, | x+] 2 ! 
-1 -3 -3 
о Ыш йл аты нл аба жет 
Vậy а+4р= –3. 
Саџ 172. Chon А 
и= 0х ди = 
Đặt dx = + 
dv = 5 1 
+1 y=—— 
(х ) х-1 
Inxf” 7£ роде ш209 2 (1: 1 10001n 2 х | 
=== Р БЕТТ + | шог ТОЕТ  -. 
х+., | Х+1 х 2 +1 4 (x x+l 2 +I х= ЦІ, 
1000 ш 2 2 шин 1 1000ln2 27 In 29% 2 
= 71000 +1 +In 71000 +1 ma = 21000 +1 +In 21000 +1 ] + 2109 +100lln— 9% Ы 
2 
Câu 173. Xét I= 2хїц(х 1) х. 
0 
1 
и-іп(х-1) du = — dx 
Đặt «> х-1 
dv = 2xdx 2 
у= х –] 
Ру == ї x | 
Ta có I =(x 1) (х+1) –|— ах =313– [(x—1)4=3In3—| ——x | =3113. 
y x+] 7 2 F 
Vậy a=3,b=3— ó6a+7b=39. 
Câu 174. Đặt z=lnx кете 
x 
ау-ах ->у-х 
Та có ахах =алпа – [а =апа–а+1=1+2а 
1 1 
= аћпа = За Ina =s3 — a= e°. 
Vậy a e (18;21). 
70 
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Сар 175. 
Chọn A 











ду = е^ах у=е 
với ;ре2 =» а=3,Ь= 2 »а+Ь=1 
Саи 176. Chon А 


и= х du = dx 
Đặt 222.” | 
ау = е^ ах у= е" 


2 
1- | хе“ dx = хе“ 
1 


и=х—2 du=dx |! Гэ. ` 
Đặt = . => [G —_2)e' ax =(х—2)е" | | “ах- е-2-е Қа 3-2е-а-Бе 
0 0 


2 
2 л 2 * |2 2 2 2 
| – [еа = 2е -е-е |; = 2е -е-(е -е)=е ; 





Câu 177. Chọn C 






































du =—dx 
_ |м=шх x 
Đặt = : 
иен x 
у=— 
2 
3 x 3 13 22 Р 2р 9 
= fxinxdr=> nx =2 |х = In x ---І13-21һ2 
2 2 2 25 2 2 2 2 
Suyra m+n+2p=0. 
R А 2 _ Jw=ln(l+x) Шз” jy 
Câu 178. Xét г = |2xIn(1+x)dx. Đặt > 1+х 
г ау-2хах _ 2 
v=x -l 
2 
5 2 2 x? 
Ta có: 1= (2° 1) (+1) - = ЕЕЕ = 313. 
0 0 
Vậy a=3, b=3 => За+4Ь = 21. 
u=l]n x и а 
Câu 179. Đặt 1 > x 
ду = —.dx 1 
x М 
x 
2 2 2 
-1 -1 1 1 1 1 ` 
Ta có 7=| —.lnx | +|—dx=—In2 = ln2—>b=l,c=2,a=——. Khi đó 
x | TẾ 2 Х| 2 2 
Р=2 =!\узл+2=4 
2 
| 2 du = dx 
Câu 180. Đặt 1 = 
dv = —— dx v=tanx 
cos“ x 
3 
I ханаў -fend = 5V 28 луз | өд 
° COSX 3 ) COSx 
б s: 21 L= аз =a=3;b=2. Vậy @ +ђ=11. 
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u= In(x” — x) Шэнэ 
Саи 181. 2 шэг 


v'=1 





v=x 








Suyra F(x )=fin( x °—x)dk= xin 


~ 
~ 
ә 
Кш 
| 
--а 


Е(2)-212-4-»С-0 suyra Е(х)- 422. 
Е 


x 








` 
Câu 182. Xét 1-1 
0 








л з л 
I =x.tan x|3 — Ї {ап хах = x.tan x| 3 э 
0 0 


л 
а а(соѕх) = | xtan х + In (cosx) | | 


=: 
Suyra | = Т = а? +ђ=11. 


Câu 183. Áp dụng phuong pháp tích phân từng phần: 

















и =ln(1+2x) = — 
x 

Đặt: 1 = . 

шет. ¿han = 1 „ _-(2х+1) 

x x 
2 
-|Х шэг _ —(2х+1) 1п(1+2х) 428 
(4 


1 1 


(ем 
2 1 


= m5+3In3+2In2. 


>a=-5, b=3, c=2. 
Vậy а+2(5+с)=5. 


: +I ( (1-3) 
Câu 184. Тасо I= | о. 
1 
и = 1п(1+х) du = — дах 
Đặt 1 э» 15 
ду = —dx 1 
x |== 
x 


Khi dó ї=-—@+ х) +f ——dr=~-In3+ln2+ [° Белгі 
х(1+ х) 2 х 1-х 


= (2 -х) с-Е(3)-Е(2)-383- 


х)-| Tae =a (х x) 2х In|x +С 


2: 


43 


=——7r— Ìn 2. 
3 
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3 
=~5In3+In2+2ln2~In3=3ln2~ŠIn3. 





=-sin3+2+[m—= ] 
2 x+] | 





3 –9 
S =3, b=——.Vày P=ub=——. 
UY та а 2 ậy 2 
Câu 185. Chọn A. 
u=x-2 _ ди=ак ¿ 
Đặt «= 
еф г у= е“ 


với 4bcZ>a=3,b=-2—>a+b=† 
Câu 186. Chọn А 





)e'dx = (x— 





1 
š -[е'=-е+2-е'| =3-2е= a+be 
Ü 





. C€OSx — 23 x 
и = 11 (811 х + 2208 х) > ди =—— 
9 sin x +2cos x 
Đặt 


ду = = у =(апх+2 





2 
COS X 


л 


dx = (tan x+ 2)1п (sin х+2соз x)|£ 








COS X 


л 
-| sin x+2cos x) 
| cos? х 


TL 
а 28йпх ү, 
0 


la 


-am| 32). 2In2 (i 2 tan x)dx = 33-22 -(хэицоовх 
0 





-3143-21н2-7 эш X2 3 3-2ы2-5-эа-3,8--3,--1. 
2 4 2 2 4 2 4 
Vậy abc =18. 
Ч 1 х1 12 1 yal Ме 
Саи 187. тоё = а) |е Ф-Ї1-5 “ас [е ах. 
1 Š 1 u 1 
12 12 12 


к du = dx 
Đặt: 1 Бас -» 1. 
ау-|1 е “ах = 
SP 


о? 
Khi đó: 7 -fef (- ЭЭ а [2 E хе = 
5 





НИ аны Ч.ш 
-Їе “ах [е хах 
1 
г ш а в 
— 758 1 к ü 143 l. 
12 12 
Vậy: a =143;b =12;c =145;d =12. Dó đó: be—ad =12.145—143.12 =24. 


2 2 
Саи 188. Ta có c а Е ёс-|-2 ае), 
0 x+2 ( 














(x+2} 0 x+2} 0 (x+2Ÿ 
2 2 2 
| : Дел =p s. 
x+2 о ( +2 х+2 ДЬ 2 
2 
I= үе хаш” 
0 (x+2} 
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1 











и=1п(х+1) а4----«х 
Đặt 1 = “nh 
У dy=—— "a —1 И _ Х+1 
(х+2) (х+2) x+2 
2 
Suy ra [e | = c3 In2. 
x+2 a | Толы 
По 46 = 1 цагыР-(-1554(3:4|-7: 
б (х+2) 2 4 


Dạng 5.2 Hàm số không tường minh (hàm án) 
Câu 189. Chọn B 
5 и=х+1 ди = dx кл | 201 ы 
át = А Э1-(х- = | 
Мет ои 
1 


Suyra 1о=2// (1)- /(0)- [ /(5)ёсг | /(5)ёс--1042--8 


0 


Vậy Ігда-- 





Сап 190. | 
Lời е 
Та có: Г = |згахмк- та (2х) - м 2x)dx = so- fs (2x)d(2x) 
l 
;7®-]/00&=у16-4=1. 
Ш du = f '(x)dx 
Câu 191. ри |" ж. ы Ё 
dv = х ах y=— 
3 
=Í x f(x dx= | шћу =иу || -| vdu == = (9 “| х)ах -- руча) 


= | ar x ме 
ОО) а= | хах-2| зе "(јак + (ГОТ ж-2-2. И 
s(a] =0,Yx e[0;1|= /(х)-х,Ухє(0:1. 


м | - 
~ | — 


Kết hợp điều kiện f (1) = 0 ta có (а) (и -1) ух e [0;1] 


Vậy | f(x)dx = lo -1)4 = | х-Цж-- =. 
Câu 192. Ta có [[7(Œ)tan?x+ /'(x)tan х |dx= | f (x )tan” веб tan xdx . 
Lai có: 
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Câu 193. 


Câu 194. 


Câu 195. 


Câu 196. 








[Aan xar е | 70) = к= a |76)=[ C5 ni 


дели |) ТҮР 


0 


јо d(tan х) 








1 1 
f (x) f ( ту f (x) 
-0/(1)4ап1-1----4Х-со(1лал1-1----4Х-1- dx 
пыш l. шин рН I. 
Vậy 1-0. 
Chon А 


u= f(x) > du = f (х)ах 
ду = хах у = _ 
x 1 1 х | р 1 x ! 
е s | ¬/')&=-~/0)~0,/(0)~ | ZS Odra 


3= Í*/0)&= [зе d=] 


1 1 
: 2 
Та сб: [озі — хах === /(х).сов--х 
A 2 л 2 là 





2 { л 3 
+— | (х). соз — хах = — 
zj/0) 25; 


[ооз ху фа = [ey —6| (унал ле +9 ний 2 =0 


1 1 
Từ đây ta suy ra /0)=3sin | боја = [3з xát SỐ. 


л 


Та со: 


о — Ia 
220 


mz 
х(совх--2т)4х- өні әй xcosxdx+—. 


du = dx 


=-= 
0 
Gọi Í = f: X сов хіх . Đặt 
dv = cos е и y=sinx 


л л 


Т. = хзїп х |2 БЭРЭН, -2-1 
А 2 2 


2 
mz T 
Khi đó: | х(с05х + 2т lx=———+—-], 
і đó | ( м ш 
Suyra = 2 m=8. 
Chon B 


3 


Cách 1: Đặt u= f(x) = đu = /'(х)ах, фу = асу. 


3 1 


1 x 
Tac === 
асб = 370) 


3 


| (ххэ feroa- 


0 0 
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Câu 197. 


Ta có |өх =; Ї Го) = т, эл, #(xww=-14= [о | dx = 


тоо) 0 f(x)=- +C, mà 40)= 0-2 


= ео || -22-2|8-1 


Cách 2: Nhắc lại bất dáng thức Holder tích phân như sau: 


Í | 222 гдвфердв 


Dấu bằng xảy ra khi f (x)= k ,ø({x).(vx e[a;b],k e R) 


3 





13 2 iœ 1 
Ta có 54 тө | Р T= Déu bång хау ra khi /'(х)=®.—-. 
‚р? ; -1 : 4 7х 7 
Mặt khác | 2 («у= 56215 f'(x)=-7x suy га и шас 
0 


Từ đó рен-| ЭРЧ 


Xét tích phân 7 = [ге )со8(лх x)dx=S 
и = соѕ(лх) du = -rsin (nx) ах 

Đặt = ‚1а CÓ 
®= у(х) | 003 


I = Р(х) соз (пх) МШ )sin ( лх)4х--/(1)-/(0)-л|/(х)віп(лх )dx = „ге )зїп(лх)ах 


ма гө Л х)віп(лх =E ә [/(x)sin(m)4v=2 


0 


1 1 1 
Mặt khác: үнс (лх)ах = | cos(2mx) | х - 5 х-эрэт(2лх)| ! 





1 


=[[7?)-2./(x)sin(m)+sin` (ак) ] 4.2.60. 


0 


Khi dó ЈСО) а] дх-0 


Vi f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0:1] và Г/(х)-віп(лх)| >0,Vxe [0:1] nên ta suy ra 
f(x)-sin(nx)=0 <> /(х)-віп(лх). 


1 


| 1 Е 1 | 24 
Do 46 вера nã ` cos(Zx) 





1 1 
Câu 198. Từ giả thiết: [esai [3x'/(x)dr= 
0 0 
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1 
Tính: 7 = [3x f (x)dx 
0 


= 


Mà: [3¿/)&=I =1=-[z*/'(s)& 


< (а) ето) <> Го) О) dx , (theo giả thiết: 


1 


[L] &=7). 


= | era Ere ЈУ к= ШЕ [T7 ( х) х-0 


= 7x`+ f' (x)=0©/(x)=-7+ КЕ” 


© 


Với /()-0--4.ас-0-с-1. 
Khi dó: (а) ==. 


Vậy: Іг(да-(|-2 ж -45- 


0 





D 
1 1 

Câu 199. Từ giả thiết: OLEE = [5x./(x)dx=I 
0 0 


1 
Tính: 7 =|5x/(x)d 
0 


_ du = f'(x)dx 
Đặt: Гаи | 5 | 
ду = 5xdx 5 


у= х 
2 


1-2 ја ја 


нек жіне = ЕЕ 2 





zi 2 '( 5 { 2 P 3 
sE TG жеше p f'(x)dx, vì /(1)=4) 


Mà: “м 


а re <> [а 


өше Ғодж- өлөг) Jdr = [[7 (x)Ÿ а, (heo giả thiếc ІІ 


)| dx =36) 
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1 
= [рог (о) ГО) ео = [у'(х)[10х°—/'(х)]йх=о0 
0 


– 102 (х) 0 © /'(z)=10x= /(х j-e 








Vói f(1)= 4=4- TT +C= с-2. 
10x? 2 
Khi đó: шэг 
140 f(x) 3 Mi 
21 10°, 5“ 2  Ï 3 
XE AI и ај ҮРЭЛ 
Câu 200. Từ giả thiết: јел =] 3x2 f (x 


Tính: 7 - [3x f(x)dx 
0 


Đặt ү = f (x) sus 


dv = 3x°dx 3 


y=x 


Ta có: 1 = [зегубојае= хе ој Г ђак =24– ђе (ја, (vi /(2)= 


0 


Ма: г- еда э1-24-| (јак 





ә его )dx = TOT =4 

© НЕТТІ) ах, (theo giả thiết: [Гоо] ёйх-4) 
[ 4 3-7 , 2 , 4 3 , 

МЕ 1069-1104) вое ју | х -/'(%)|&=о 
4 , / ; 4 , 1, 

ыг у= а= и Ј(х)ј=—х +C 

Ў) зеза с-2. 

шоу аг 

Ки đó: Ј (х) = > ШТІ 

1 _ (l a 53 1 , 53 Y) 562 

vay лов а rổ Me ЕЕ нз») “he 





dv = хіх 


0 


| Е du = f'(x)dx 
Câu 201. Tinh: Z= [x.ƒ(x)dv. Đặt пе 
2 


1 
Та со: теб) : 
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1 1 


А | 1| 2 рт 
Ма: Jx/(x)dx= 2 = 2-7 ы 





у dx =5, (theo già thiết: | (J| ёс-5) > Геј (аза = [| (ој ве 


0 


= (еле (х)] јах=о = [ге (х) а-о 


> ?-/'(х)=0 © ƒ(x)=x) = қый +C. 
Với /()=4 = C=}. 


Khi dó: (=? + 








| 11 1 1\1 15 
Ä x + = ралы аны = 
vậy [ла - [5 DaF НЬ), T 
2 
Câu 202. Tính: 7 = [x.ƒ (х) ах 
0 
_ du = f'(x)dx 
Đặt: ко. n 
dv = xdx у--х 
2 
Ta có: re от -12-Үиу (хус, ол ƒ(2)= 
2 0 2) 2) 
2 2 
Theo giả thiết: Јел) ==!2 EOL 


0 


0 


o > о > о > 
~ 
ы 


у 
~ 
| 


(а) ое (а) = (ој = 12 +C. 
Với /(2)=6 = с=т. 


Khi dó: г) + 


2 2 
PEOR 1 а „10 
vậy [лё - М р дэээ) 


2 
0 


-8. 
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3 
Câu 203. Tính 7= | x”.ƒ(x)dx 
0 


Câu 204. 


_ du = f'(x)dx 
ДЭ (x) | 


ду = х ах үу--х 
3 


Та сб 1-1. (x) 





3 115 ( ар | 
ЕТНО кене О 


0 


3 3 
Theo giả thiết: | x°. f(x)dx = = = = = 54 „ГР (а) а 
0 0 





е јело) )dx = а ваа ә (ето) а) о 


ло) (х) (х) |ax=0. 


3 


э?-4/'(х)=0 © (о) о /()-Зсас. 


Với /(3)=6 =C= 2. 


` # 15 
Khi đó: Цар. 


3 3 
. i „ 153, (1 „ 15 үз 1U 
va Јов ТАЗЫСЫ Сам a 
1 
Tính: Геју. (х)4х 
0 


_ du = /(х)ах 
Đặt: з 4) | 


ду = хах у= х“ 
4 


1 
Та có: r= f (x) _ 





ІТ ігі l а | 
2578 -2-21 e)a, б1/(1)= 


0 


1 1 
Theo già thiét: Jx./(x)dx=10 = =. 
0 
1 


еи ЕЛЕНЕ \&=-зв[/'(х) 
ел (x)+38[7'(z ЈГ је: = өөг) | вх? +38/'(х) |йх =0 


— 8x'+38/(x)=0 © КУ = p= ачыб 


19 95 
| 194 
Vó 2 С====, 
бі f£(1)= = - 
4 20194 
Khi đó: /(х)=-— +=. 
146: f(x) s MT 
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Câu 205. 


Câu 206. 

















| 194 2 194 1 116 
ма е есе А =—. 
|) -|(—; m] | ar J 57 
1 
Xét A= |(х+1)е*/(х)& 
0 
4-/0) йи = /'(х)Ф: 
Đặt 
dv=(x+1)e"dx у = хе“ 
1 2 
Suy ra A= xe" (х) -fiert Jax = зе )& = fref (x)= 
0 
1 1 2 
Xét [za (зант. 25 а. 
A 2 2 4% 4 
1 1 1 
Ta có : ПОТ ое (х) fx? e" dx = ое Ју )+ xe “Гах-0 
0 0 0 
Suy га f'(x)+ хе“ =0,Vx e [0;1] (do (Р(х) хет) >0, Yx є|0:1|) 
= f'(x)=-xe => f (x)=(1-x)e +С 
Do #()=0 nên /(х) =(1-х)е* 
1 1 
Vậy 1=|/(х)&= [0 -хје=(2–а)е | = 5 
0 
1 sin2x=u 2 cos 2xdx = du 
Tính | (х)зт 2хйх=——.Ю 1 ,, > , khi đó 
| 4 / (х)ах=ду |7(х)=у 


л л 


f'(x)sin 2xdx = sin 2x./(x)|‡ -2f о) cos2xdx = sin Sử ЕЕ 0./(0)~2{ /(х) cos2xdx 


о — | 3 


| 
--2| /(х)совдхах . 
0 
: : л i л 
Theo dë bài ta có | (х) зіп 2xủy=—— => | f (x)cos2xdx == 
0 0 
4 л 
Mặt khác ta lai có [co 2хйх= =. 
0 
4 2 4 л „л л 
D —cos2x | dx = 2 2х|ах =|——2—+— |= 0 пе 
о 1709 cos x] ЇР ).cos2x + cos° х| Е : = пёп 


f(x)=cos2x. 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 81 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489 





л 


1 


г 
Ta có 1 = | cos 4xdx = Ts 4х|` 
0 





0 


. | 2 кыо. 2 
Câu 207. Đặt <> . Khi đó: 
dv= ƒ'{x)dx у= f(x) 
[Z'()eos(z>)&x =сов(ях) f (x) | +] sin(zx)dx 


0 


=-(/()+/(0))+ л] 7(x)sin(zx)& = л /(х)зї(лх)йх= | /(х)зїп(тх)йх =>. 
Сасһ 1: Та со Гло) —ksin (лх)| dx = je )dx— af r9 (x)sin(zx) dx +k’ Ја (zx)dx 


2 
реет, 
2 2 


Do đó Јл) мата) ax=05./)=sn() . Vậy бдаг [sinta =. 


0 


Cách 2: Sử dụng BĐT Holder. 
ІШТЕН < | P ада? (x)dx 


Dấu “=” xảy ra © f (x) = Ке(х),Ух є [a;b] | 





Áp dung vào bài ta có = re Цас “л ЕГЕТЕ 


suyra / (х) = Кѕіп(лх). 
ма [/(х)зйцлх)&х= 1 сэ kfsin? (ујак 1 f(x) зін). 


Vậy ШЕР -|на(лх)ф - 


0 





4 и = sin x du = cos xdx 
Câu 208. Ta có: I = [sinx./ (5) Đặt | = 
0 dv= f'(x)dx ` |v= f(x) 
ЯВ 
1 =sinx./(x)|* - | совх./ (x)dx 254 
0 
: : : 
2-1| sin x.tan x. f (x Ле =] вама: LO ler -Їїс cos? х) р а 
? A “Sosx I cosx 
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Câu 209. 


Câu 210. 


- 20 Ла 15-24 
o| cosx А 

342 | _3/2+2 
> | 


2 
_ яма шэн 
Đặt 


ду = сов = 





-15--1-1- 








Suyra п) а + mà /(1)-0 do đó п) Zx), 


Уду Јуда Ге х 2. 


0 


Та có: Ї (х) 4&х=9 (1) 


0 


- Tinh [x/0)& =—. 


_ du = f'(x)dx 
Đặt оо = 
ду = x”.dx y=— 


БЕЛ Әм aO) 


0 





772 
-| лт (х)ёс--1-218| (х) а= -18 (2) 


1 


1 9 
үн 4 x 
- Lai có: [х dx = — 
0 9 





1 1 
z (3) 
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Câu 211. 


- Cộng về với về các đăng thức (1), (2) và И ta duoc: 
1 
ЇЇ "001 тв у(х) вае а = өө” х)+9х* Јах =0 
0 
1 
«л /'(х)+9х* |d =0 
0 
Hay thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phăng giới hạn bởi đồ thị hàm số у = f'(x)+9x*, trục 
hoành Ох, các đường thắng x=0, х-1 khi quay quanh Ох ` 0 
> (ауда =0 > /'(х)=-9л' => f (x)= ['(х)4х=-=—х*+С. 


Lại do f (1 jiste si )=- © 


5 
1 1 
=[7(x)dx= ЕЕЕ ЕЭ 2 
Т A 5 5 10 3 J 2 





Tính K = [е*/(х)& 


Đặt | = e" f (x) - 23 = [e (х) +e” f'(x) |dx 


dv = dx x 


= К = (xe'/(x 





[ел )+ хе" f' талийн (40/(1)-0) 


= К== era )&х=Г=Л+К = еэ x)dx 


- Két hop giá thiết ta được : 
ЭЛ ax = e? - -1 MOCE е —1 (1) 
0 > 0 








4 








-[xe'/'(x)x= = үлэ 


1 
- Mặt khác, ta tính được : | хе "ах = — 1 (3). 
0 
- Cộng về với về các dàng thức (1), (2), a ta duoc: 
1 
[[Ư()Ï!+2xe уне") а= 0 еј )+xe Л dx = өө )+xe | дх=0 
0 
hay thể tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm só у= /' (x )+хе* ‚ trục Ох, các đường thăng 
x=0, х=1 khi quay quanh trục Ох bằng 0 
= f'(x)+xe =0 > f'(x)=—xe* 
->/(х)--|хек-(1-хе +C. 
- Laido /(1-0-»С-0-» /(х)-(1-х)е" 
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= лок 


3 
Câu 212. Đặt u= f(x)= du = f'(x)dx, ИЛЭН” 


Сам 213. 











|0-ә)г4 -((1- х)е* 





( +] "dx = 














Та сб 44. сар (9% -eY (а) [E7 


1 


=-s=-s|e- roae fe- f'(x)dx=1 --(ал-і) у (х)а= 14 


Tính được mơ 4х-7 = [ге] dx -27(х-4) f'(x)dx Чав(х-а) фс-0 











> 7 поо т) те = r6)= Ус. 
ро /(2)=0 КИТ -1. 
Vậy гла е E e=- 


D = 3 
| dv = x° dx Е 0 
3 
1 де - у (о [гё -- (ауа > јело) 
340 3 0 3! 34 J 
Í l 
[ра =. 
0 7 
1 
Та có: [[/'(х)] вена (и мезі ык 0=[(7 (x)+7+'} ах-0 
0 
1 
Mà О) т) ax>0. Dấu “=” xảy та khi ЈГ (х)+7х = 0— f'(x)=-7x 
0 











7 7 7 
1)=0 С== = — —. 
/()=0>€=2 =/(x)== +i 
| | 4 51| 1 
ге [| (х) = | mC O k U ТЕК ЛК. Т ч. 
A 24 4 2010 410 20 4 5 
7 
Xét )dx = — 
а ел) lÍ 
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_ du = f'(x)dx 
8 ( ) 


5 
dv = х Ах шэг 


{елж рела са луг 


3 7 2 
)ах = 42-17. KT. 
ы 


Хе О) —— = ле (рана) ва ас 


ја = r f(x 





>]: ‘f(x 
| f'(x 





Câu 215. Í 
1 











| fl) n- LO 





| aO к 6c có pc, 
| x+1 2 3 | Х+1 2 4 


(О) а | а | Га, =0 


ef (ЖАП “= О 


( 
х+1 2 
) 








f'(x) 
f'(x)=0 /(х)=С 
f'( ) pe 1-07 ƒ(x)=Š-~lalx+l|+C 


(x)=C,f(2)=0> C= 0> f(x )=0 (loai) 
(x)=5-Inlx+1|+€, /(2)=0  €=In3~1= f(x)=}-hn|x+]|+In3-1 
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HE )w=Š~2InS, 














4 
Câu 216. Tà tinh. (270) ін = [2 -dx = 23 2 
p(2z+1) | 3 
u= f(x) ди = f '(x)dx 
(2x+1) 2`2х+1 2 2x+l 





ag 2 70) dx = х) (х) 
2 227% 


КОРИН ЖЕЛІГІ 
(2х41р 2x+l, ан In ы 


v 2x+1 











>| Р) = 132 ©4| —/(х)йс=-23+= 


v 2х+1 3 2241 


п)“ е Ја | HP а) 


1 
-4| 1 2 + 5 
4 2х+1 С, 


0 











1 
Tính tích phân: | [Е 





= х—-1п|2х+1 ` = 
4 2(2х+1) А 


п х x 4 
->4| ах = 2-3 
д 2х-1 3 


МІНЕР “| ах-0 











Í ' 2x | ' 2х 1 
= оо 52) дх-0-» у(х) = -1- 


2х+1 2х+1 








> /ф)=х-(2х+1)+С vi xe (0;1) 











=i=| а |[x-gin(2x+l)‡ + из Ца - а-а ца (охда 


4% 2 








1 2 ! 
а=1(х+уюз-1}ж=5 э 10401018 
4#\ 2 4\2 2 „8 8 
| „=ln(2x+l) |4и- — dx 
B = | In(2x+1)dx đặt = 2x+1 
7 dv = ах 2. 


1 





dx = In3~[x=2In(2x+ | =5103-1 





1 
2х 
> В = xIn(2x+1) – 
0 т 


0 


= 1 ЕРЕ aa siga 
8 16 
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u= f (x) du = f'(x)dx 
=> . 
4у-(2х-1)4х 





Câu 217. Đặt | 


2 
y=X —X 


Suyra [охла -х)/х), [о -х) f'(x)dx -8 -х) дах 


= =) О). 


1 


5 4 3 ! 
Ta có: Је Lal a= о -2x +x 2) dx = S д и =—. 
2 3 30 


5 





Do đó, год ёс-2| 2 -x)/'(x)dx+ | 2 -х) dx=0 e Jlro- -х) | ах=0 
=> О) -х =/0)=5 -Š ес. 


3 2 
Vì (0) =1 nên С=1 э/00-2--5-8, 





2 
Và [ra= |.) = Zae 
7 2 2 9 12 
` 6. Kết hợp nhiều phương pháp dë giải toán 
Câu 218. Chọn D 
Đặt и =За = @ = За > фу = sử, 
1 13 3 
сааж цаа ы 
0 0 
: du = f j 
Đặt ин 12 
ду = tdt =. 
2 
3 С, 32 _9 
= [у (u: | лө E J7 
0 0 





3 
шу ~ ара ар. 2 ЕК 
e= И 


3 
Vây Га (х) а = —9. 
0 
Саи 219. Chon р 
Xét | y (ах) ах =1. Đặt: 


(-4х-» 21021: =1> [ (па =16= | xf (x)dx=16. 
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Xét = | ху (x) гэ 
Suyra: = 2. f (x [-[|2х./(х )ах =4 f (4)—2.16= —16. 
Саи 220. Chon D 


1 
Theo bài ra: [xf (6x)dx=1. 


0 
Đặt t = 6x > dt = 6dx. 


Đổi cận: 
| х | о | 1 | 
| фар o T w „| 
6 6 6 
Do đó: Ји (6x)dx = к; пе 56157009 1 Јеј(оја =36. 


6 
Tính 7= fx f'(x) 

0 

u 


Pal, "re 4 9) 


= Геј гор |б) )4х-36/(6 )-2] y) )4х-36.1-2.36--36. 





Сап 221. Chon D 


5 


кеа «и-и унн 


0 


=25.f (5 х)— | f(x) ).2хах 
=25~2 оу) 


+) Та со: | бх)ах =1 


0 
5 5 
t t 
Đặt 5х= > |-/(да--і © | //(t)dt = 25 
: 1579 : J0 


Vậy 1-25-2х25--25. 
Câu 222. Đặt ;=2+x” => d/=2xdx. 


А. san #x=0->£=2 
Đôi cận к =5 





1 3 
[шо хас = 2 ші. 
0 2ÿ 


dt 3 3 
Đặt Tử TT ал =тиј — [а= -t -313-21һ2-1 
y=í 2 2 





1 
> [ао +5) =з In2 l =а=3,=-6с=-5 а+в+с=0. 
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Câu 223. 


Câu 224. 


Câu 225. 


Câu 226. 


Câu 227. 


Đặt = =з x= 2 = dx = 2dt. 


De род [v/ [3 је- Ізгі (ја = [ах (ха 
` |x=4=/=2. 24 


и-4х аи = дах 
Đặt | = | 

dv= /'(х)айх |v=f(x) 
Suy ra јего) ах = [аху 00] -far dx=8f (2 J-aj ле dx= 8.16–44 = 112. 
`". ЕТ x=0>t=0, хет = t=T 
> 1-122 sin (dt =o | sin xdx. 

0 0 
Đặt u = х? = ди = 2xdx, dv = sin xdx => у= –с05х. 
253 sin xdx = -x° совх| + | 2xcos хіх = д? +2(xsin x + cos x)|) -л2-4 

0 0 


->1-2л/-8.Тасба-2,5- 8=2=-1е(-00). 





анды va шалан Với х-1-21-2. 














Suyra: ] = fi ҒАС -1170 t)dt 3Í) 
к Ёл 
ра ; т» | 
ду = f'(x “| у= f(x) 
Та có ЕЕЕ Д5 8) Ч2/(2)-0/(0)-4|-(216-4)-7. 
| ПА dụ -505Х-5іпх 4х 
Та со: 1 = SIn X+ COS X 
= тош у = їап х 
4 1 М ñ 2 
Khi đó: 7 = | шил аш эссэг )|š§— [ап ж ШЕ шалт 
2 COS“ х 5 sin x + COS X 
Đặt J = [tan x. а УЗ 21 tan” Ха 
A sin x+ cOS x , tanx+l 





Đặt tan х=! => @ =(1+ tan? х)йх = aÍ = TT =0 và арчилж 
+ 





Тасо :Ј = | In2. 


20 _k(+J-(+#} + dt та Ол 
(:+1).( ар luan [кт а” 
Vày Га .J2- T+ m2= ла - 1 = 1. 


Đặt Vx =t — x= > dx = 2tdt , 





x 2 











0 л 
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Câu 228. 


Câu 229. 


Câu 230. 


Câu 231. 


|: [02 | 





Та có: 1 = [22 sin/d/. 
0 


_ [и= 22 du = 414 
Đặt | = қ 
ду = sin tdt у= –с05/ 


Suy ra I =—2/7 сови + [4 со8141. 
0 


_ |, =4t ди, = 4dt 
Đặt = КИШИ 
ду, = cos tdt vị = 57 


Vậy I =-—2/7 со84|, + Ага -| май =-2(—z”)+4cosi[ -2л7-8. 
0 
Do đó а=2; b=-8 =z e(-1;0). 


Dang 7. Tích phân cúa môt só hàm só khác 
Dang 7.1 Tích phân hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối 





Chọn A 
š А 1 ( 14 Tựa 
Vì а>0 nên Т=-|хах+|хах=-+-—= 
1 J 279. 2 
Chon D 
1 
1 2 1 
I= | #(P+-1l)dz= | f(1-2x)dx+ | ƒ(2x—1)dx= 1 +4. 
-1 -1 1 
2 


1 


ха д = (12а) = 2 | /(1-2х)4(1-2х) == | (оф =- | /(х)® =3, 
ха h= |/(@х-1)&= „| /(2х-1)4(2х-1) = | (а -2/(98са! 


Vậy 1-1,44, =4. 


Do m>1=2m>2= „—<1. Do đó với m >1,x e[l;m]— 2mx—1 >0. 
m 


m 


Vày рта = (отат) с = [me -х) 1 
1 


1 


=m`—m—m+l=m`—2m +1. 





=0 
Từ đó theo bài ra ta có m° -2м+1=1< ‚Ро m >1 vậy т= 4/2. 
т = +/2 


Chon B 


4 
Do đó: w -x +1|& = | (и -x +1)dx. 


2 
Ta có: E E ELE үн 47 0 сей: 
2 4 2 4 
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Câu 232. Chọn А 




















Ta có 
5 2 5 
[a= [a |22 
'|x+1 | Х+1 >` x+] 
2 5 
-Ї БЭ“ ад 
| x+I 2 x+I 
2 5 
--(х-3Ш 1) 4(х-3и + |) 
==(2~3In3)+1~3ln2+5—3ln6=2+3In3 
=2—6ln2+3ln3 
Vậy a=2,b=-—6,c=3— P = abc =—36. 
2 2 
Câu 233. [Ìk?—2m”|dx=|[(x”—2m”)dx| (ғ) 
0 0 
Ta có: х -2m =0< х--ту2 
х= т/2 


TH1. Nếu m =0 thì (*) luôn đúng. 
: А x -2т? > 0 (1 
TH2. Nêu m +0 thi (*) đúng © 
х? —2m° <0 (2) 


+) m>0. 

-тч2 < m42 <0 

2<-ту2<ту2 

-тч2 <0 т 
< 


<= т > 
m2 > 2 т>у2 


(vô nghiệm). 


(1) đúng °| 


(2) йв ө] M2. 
+) m<0. 


2 <-тм2 <0 
(1) đúng =)" каш] 


2 < т\/2 < -m42 
2<0 т<0 
ту2 | m<-2. 


2) đủng <> => => 
шин т 2>2 (т<-у2 


Suyra т е (-о;– /2 Јој У2;+®)о{0} là giá trị cần tìm. 


(vô nghiệm). 


Câu 234. Ta có | Р(х -1)а = Í Z(4x-1Ùdx+ | /(4х —1|)ах 


4 


— !— 


ƒ#(—4x)& + | /(4х—1)ах = I+ J. 


+) Xét 1 = fra — 4х)ах. 


VỚI mol хе [0;2] : 
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Câu 235. 


Câu 236. 


Đặt t =1—4x— dt --4ах, 


. 1 
Với а тейін 


I= Í /@-49ах= | FOCIA) =Í Ға =Í Ғодах-і. 


+) Xét J = | (аха. 


4 


Đặt t =4x-1 > dt = 4äv; 


. 1 
Với кере = турец 


Ј= | /(4х—1)ах= | Роса) == | да == [Лода =2. 


1 
Мау | fax ак =3. 
=i 


1 
1= [|2 -27x ја có 22-2 =0 — x=0. 
-1 















































ээ» -p| -z pe jj -zp огоо 27да 
21 Ši 1 J 
оо роу 

_ m2 Ф №2 J, 12” 











1 
+ Xét | ƒ(2x)dx=2. 
0 
Đặt  =2x<= du = 20x; x=0>u=0; x=1l—u=2. 


Nên OO = лода са. 





2 
+ Xét | 7 (6х)4х=14. 
0 





Đặt v=6x—dv=6dx; x=0— v=0; x=2— v=12. 


Nën a= | боја: -[/%® = лов. 


+ Xét | 7(sk|+2)& - | /(5I|+2)4x+[ (5-2). 














0 
Tính 7, = | ƒ(5|x|+2)dx. 
-2 


Đặt t=5|x|+2. 
Khi -2<х<0,/--5х-2->Ш--5б4х; x=-2—>/=l2; x=0>t=2. 


1, [лда ӘНШІ =s(84~4) =16. 
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Сам 237. 


Сам 238. 














2. 
Tính 7, = | ƒ(5|x|+2)dx 
0 


Đặt t = 5|x|+2. 
ао Ае х-2->і-12; х-0->і-2. 


Жэ ШЕГІ )di – ји ји =; -(84-4)-16. 














Vậy [056+ 2) э2. 
-2 
Đặt ¡2+1 => dx= du, Khi х=-1 thì и=-1. Khi x=l thì u =3. 
3 1 0 3 
Nên ¡=> | (иди НШІШШ 
=] -1 0 


0 3 
ӘНЕ 
-І 0 
1 
Xét | f(x)dx=4. Ðăt x=-u >dx=-du. 
0 
Khi x= „ш. ылы sss 
0 
Мёп 4= [ге Jars -f (си Jdu = | (и du 
-1 


Та сб УНИИ ТУЯ 


0 


Nên г- |дене Јоан | 2(4+6)=5. 


1 


1 
2 
Ta có Їл Ї2х-1|) х Ki, f(1-2x)dx+ | ƒ(2x-1)dx=1+J 


" h- 


l 


Tinh 1 = [7 @-2х)& 


Đặt t =1—2x = dt = —2dx. Đồi cận х=-1эг=%х=-эг!=0 


Tính 7=[ƒ(2x-l)w 


2 








Đặt t= 2x—1= dt = ах. Đồi cận х „=! б(ұх-і->і-і 


1 1 


=) |/(х)&=—2=1 


0 0 
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1 
Vậy [|/(2х-1)4х=1+/=4+1=5. 
-1 


Dạng 7.2. Tích phân nhiều công thức 
Câu 239. Chọn А 


Ta thấy, ІШЕГІ = о) | /(х)ах= [ 2xdx+ | а(х х2) ах 


1 
0 2 3 
15) Ба 1а) 2-1. 
л 2 3) 6/ 6 


Câu 240. Ta có lim f(x)= lim (е' +7) =т+1, lim f (x)= lim (2х\3+х° }=0 và /(0)=т+1. 
х— х— ход ход 








Vì hàm só đã cho liên tục trên IR nên liên tục tại x=0. 
Suy ra lim f(x) = lim f (x)= f (0) hay m+1=0<>m =-]. 


кид | x)dx= ачаан еа а 3+ j+ [(е ть 


0 
БЕЗІНЕ +(e -x)| воас 


-1 





Suyra a=1, b=2 ¬- 


Vậy tổng a+b+3c=-19. 

Câu 241. Chọn C 
Do hàm số liên tục trên R nên hàm số liên tục tại х= 0 
> lim f (x)= lim f (x)= /(0)© I+m =0 © m =-1 


Ta có | /(х)йх= f fod о) +1, 
Гора е а) 2030) | -2,3-19 














1 
L=] (е —1)ах=|[е -x)| -е-2 
-|ЦЄ-1)ёс-(6-3), 
22 
|,//)ёс-144,хек2/3-2 Sa=lbb=2ie== 
Vậy Т-а-Ь-3с-1-2-22--19. 
Dạng 7.3 Tích phân hàm só chàn, lẻ 
Саи 242. Chon D 


Đặt х==. Khi dó | /0)&= (-04-0-- да |да 


Tacó: 7= | /(x)4(x)= | /(х)4(х)+ | (х)а(х)= Г) а) | убода (а) 


3z 


Нау I = (30057 -Ì mm 42--2со82х4 (x)= | J2d+eos2z)4(x) 


0 
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3z эл 


2 F > 
<> 1 = | асов? ха (х) = 2 | вх (5) = 2 | совха (х) 
0 0 0 


л Зл 


Мау 1 =2sin x |ê Ko š 


Сам 243. 








Ta có 2. ње | lào | Ода. 


Xét tích phân | ” 
"I+e 


Đặt t =—x @ x = —t 























=> dt = -dx <> -dt = dx 
Đổi сап: 
Х--а->і-а 
x=0>t=0 
Khi đó, 
0 0 a 
Je), rổ) РЕТТІ? 
[тусе = сс „тш 
а Кї а х 
ар О је Sla) a 
>o је v l+e 
a а х а а 
poao, | Аы. ЈЕ Лаа | Леда | 
1+е 1+е^ о 1+е“ A 


Câu 244. Hàm số f (x), f (– 


£ dx 


fersa [а 0) 


Đặt K= [(2/(х)+3/(—х ))ax = ШЕ “HP 


x) liên tục trên IR và thỏa mãn 2] (х) +37 (= х) = 


=2 | cos xd (x) 


о 
ља о a 


(е^ 41) f (x) а 


1+е*^ 


dx= | f(x)dx 


0 





1 
FE пеп ta со: 





Đặt „леа ~ 








2 2 
Do đó | ƒ(—x)dx= [z0 (-а)- Е )a= | ле 
22 
2 
-К-2|/(х мө AC х)дх = je ма г) 
-2 
2 
т Sousa s а) 
хага 22 
| 2da 2 
Ta сб: dx =d(2tana)= =2(1+ tan а)аа. 
08 а 
ы х==г>>а=-= Với хег>а ==. 
Với 4 4 
1 2(1+ tan? а) 440 in z 
Do đó J= | ———аа = | —=—а| == (3) 
„ 4tan2 а +4 2 2 |æ 4 
“4 74 i 


x)= ға). = EE 2->і--2 


о (2) 
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Câu 245. 


Câu 246. 


Câu 247. 


Từ (1). (2) 


2 
Mà theo giả thiết, 7 = | f(x)a = 2 
m 


Chú y: Có thé tính nhanh = 


1 


Từ đó: а азо 
x +4 2 2 








và (3), ta có K=J=5[/70)=1= | ај = 


ах 
1 bằng công thức: | = 7% 
x+a 


л 
20 


nën = а шад 
m 20 





1 х 
= —arctan =+ C 
a a 



































-| шү ясан ЈЕ | “Им 
Тіпһ ЕД - 
2. 
Đổi cận 
x —2 2 
t 2 —2 
> (е) =-[ (ода = [ „(4 | f(x)dx 
(о) зи (е) о 27983700) 8-1 
= | 5/(2) "xi 
1801 1 х \(2 Ifar r л 
= 70) кез -yga ЗГ n1)” 20 


л 


1- 


x V1+ x +x 


ја —>l3 


А 





л 


7 
шэг dx = K: sin хах — | xsin xdr 


7а 





1 


1, 


Ta nhận thấy V1+ x° sin x là hàm lẻ nën 7, =0 


u = x > dụ = dx 
ду = sin хах. СЋОП у = —cos x 
Ж 2 2 . Z 2 
I, =—xcos x|1, + | ве ны. эз ыр 
4 74 


муш in л zj- 42 = rfi- 42 


Vậy a+b+c=ll 
0 

Xét tích phân |Z(-z dx=2. 
2 


Đặt -x =t => dx = —dt. 
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Сам 248. 


Сам 249. 


Đổi cận: khi x= —2 thi £ =2; khi х= бт =0 дов | f(-x )dx = -fr t)dt = 10) 1) 41 


-|да-2-|/(«Дае- 

Do hàm só y = f (x) là hàm số lẻ nên /(-2х)--/(2х). 
Do dó (о) е 70x) => [7(0x)&x=-4. 
Xét | f(x)dx 

Đặt 2x=r => a= sút, 


2 4 
Đổi cận: khi x=1 thì =2; khi x=2 thì =4 do đó І/(ауж--|/()ж-- 
1 2 


= [а-в =[7G)&=- 


Do 1=[Z(x)& = | бодк+ | (од = 28 = -6. 


112 
Gọi 1 = | f (x)dx 
-іһ2 
Đặt 1--х > dt = —dx. 
Đổi cận: Với x=-ln2 > =ln2; Với x=ln2 = т=-Ш2. 
– 12 2 2 
Ta được I=- | /(—)й= | f(-t)dt= | У(-х)ёх 
In2 -іл2 -іһ2 
I 2 
Khi đó ta có: 21 = | f(x ун | Йа у | 0) -х) Јах = Е 


= 112 —In2 —In2 





28 hại 
In2 1 
Xét | TT. Рие => ди =e*dx 


– 12 
Đổi cận: Với тегі x=ln2 =и=2. 


In2 In2 1 
Tad = — 
ч [me Tổng" Таре 
In2 


күнелте ад -m2 


1 
Vậy ta có а=—, к к 7 
2 2 
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f(x 











Mặt khác НЫ lar- la шэн Ён а, và у= f (x) là hàm só сһӛп, liên tục trên R 


12742 
= f(-x 23 оо 


0 
=“ уде исз 











«7 (– 2 
-1- | Da- É а Їл ta = | 
3! 


-2 














2 ffy% O ffx 2 ffx 23" ffx 2 f(x 2(3:-1| f(x 
> | Ода вл e [70а 0а, | эн Ја 
[7(x)&r=3. 


0 
Câu 250. Đặt t=-x > dí = –ах. Đồi cận: х--2->/-2,х-2->/--2. 
2 2 2 b 
f (t) 2! 27 
I = d = d = 
| | 51709 | ти ) 
f (x) 2 25 2 0 2 0 
21- - - = dx+10 
= iz e ng x)dx J70)& J70)&+]7(x)& 170) £ 


Mặt khác do f (x) là hàm số сһаһ nên f(—x)= f (x). 























0 
Xét J= | f(x)dx, đặt t = —x > dt = -dx 
-2 


>J = | (о) а = | /(=х)& = [ ƒ(x)dx=10 > 27 = 20 = 7 =10. 


эл эл 


сва 251. mars | /(x)dz= | /()8 | “ёс 


3л 


223 2 


0 
Xét | f(x)dx ИЕ Ен se шин :Х-0-51-0. 
8 2 27 


72 
3z 


Suy ra | 76) =- | #()&= | (о) = fs = 


2. 
3л 


z 2 
Theo già thiết ta có: /(5)-/(-х)-42-2сов2х © |(/( -х))4х- | 42-2совхдх 
0 0 
3л 3л 


3л 
эл ув | /(- x)dx = 2а 
0 


= [Уе dx= "kusa ЭКС =6 
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Câu 252. Xét tích phân катал l; х-і->і--іІ. 

















Де ү 
1 t 1 £ 
lẻ шиг: а-| f (t) а | fo) x 
rang re 1 J 1+2018 J 142018” 
2018' 
2018" f (x 
và 1 23 AT | Ta а= [769 
Do đó | A 223 
11-:2018" 2 


Dang 8. Một só bài toán tích phân khác 
Câu 253. Chon А 


Từ hệ thức đề cho: f(x) = х[/(х)] (1), suy ra f(x) 20 với mọi хеП;21. Do đó f(x) là hàm 
không giảm trên đoạn [1;2], ta có f(x) < f(2) <0 với mọi x e [1; 2]. 





Chia 2 về hệ thức (1) cho | (СО = ⁄ С = x,Vx e [52]. 
ræ] 

Гау tích phân 2 về trên đoạn [1:2] hệ thức vừa tìm được, ta được: 

ү 1 41 31 1 3 

а Т ја = ар р 20052970) 2770 70 2 


"Ро /@=-+ nên suy ra 70) =-5 








Chú ý: có thê tự kiểm tra các phép biến 401 tích phân trên đây là có nghĩa. 


Câu 254. Chọn D 
Та сб: /(5)-Х| /(Х)| > ЕЈ см = цув [ra 


| 1 1 _15 
ШЕСІ шкі 770) Қы 1 
Р(1-х)= (2 +3), 
Р(+х)= (02 +3) 








Бе Ра 





Câu 255. Ta có: 115 "(1–х)=(х +3) f? (z+1) (1) 
/(1- х) 


Từ (1) và (2) > f(1—x)= x° ức, +3 


к-і 


е” khi 0< x < — 


т 


| 1 | | 
Câu 256. Ta có: е >е "=> x>1—2x<— x> 2 Suy га: шах fe, е?" } = 


е“ khi s<x<I 
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1 1 
3 +е" 


0 


1 
1 3 1 
А 2. x —2х 2 -2х x __1 —2х 
Do đó аа "ын шинэ зас [е dx = ~ z 


1 
3 








| 

| 
% 

чө 





"` еј = 
2 


т. |57 л 
1 7 ШЕБЕР 
а = | dx 
5л T 5л | Л 
со ——x |tan| —+ x ° cos| ——x |sin| —+x 
12 6 12 6 
Câu 257. 
. 7л | Л 
81--4510|--2Х 
12 Е J 
. 7л | Л 
sin———sin| ——2x 
12 Ё | 
= 7л 22 Л J 
л tan cos x+— +x 
| 12 12 6 
=||—1+ 
0 


— — e . CC |ах = 
57 ‚ [7 
cos| ——x |sin| =+ x 
12 (89) 
4 
- 244363 


7л "18 5л Í л 
= | -x + tan——| lnsin| — + x |—lncos| — -x -— + 
12 6 12 | 2 


Do đó а=3;Ь=3;с=4.Уёу а*+Ь°+с° = 34. 
Саи 258. Chon C 








о — | 4 





| 
c'—.- |1 





г 
а = | 1+ 12 dx 
0 


. 7л | Л 
sin — — sin| —— 2x 
12 Ё J 
„їн cot = а — tan s dx 
12 6 12 





о — | 3 








Ta có: 


хо) (хх) = /*(х)-х @ 2x.f (a.f (х) = 2/*(х)-2х 
©2x/@).ƒœ)+ /?œ)=3ƒ?œ)-2x© | (x./?@))'4x =3 | ƒ#?œ)w- | 2хах 


<> (x./?@œ)) 


2 
2... 























| f'(x) = (2x+1)[/()ƒ ,Vxe = Ol = -(2х-1),Ух е 
Câu 259. 
1 


“lai --(2х-1),Ухе R 
Vậy 70)” |a= -х+ 70)- : 


-x x+C ` 








29 























А 1 
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= ДЕЕ Jae +х+1 --ш- 
Ч Яо 


z 3 


3 саны tan” t) 


5855 le” iani te| =, Z |. Suy ra /--|-2---- 
2 2 272 


Z G tan” t) 
6 4 
Câu 260. 
lời giải 
Chọn A 
Ta có f(x).f'(x)+18x° Ki +x)/'{x)+(6x+1) f (x) 


7 (x) 


lấy nguyên hàm 2 về ta được: ˆ 2 





+6x° -(3х +х) f (x) 


> f’ (x)-2(3x +x) f (x)+12x =0— 


THI: f (x) =6xˆ không thoả mãn kết quả [ође ах = ае? +b,(a,b e Q) 


0 


3 2 


1 1 
ТН2: /(х)=2х= ((х+1)е”®ах =|(x+1)e"ax и - Suyra a= 
0 0 


Vậy a—b=1 
Сам 261. Vi /(х)>0 уа Vx є (0;1) ta có: 


ҚОР БІЛЕ. -| (3) 2 





1= 
4 4 























Câu 262. Chọn А 
Ta có M = [[2/ (x)+3xf (x) (х) 7 (х) – x (x) х 
- 6 ола 
Đặt а= Ух 7х), b= Jf (x) thì 
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M= Ј- а(а +b? је] (a+b) БЕТ 
Câu 263. Та có u - )+18х° = (3x° `. 
= || /( x)+18x° @ = [|(3х° +x) (х) (6+1) f (x) к 


Е зеге [[(з +x) (x) fax 


= /°(х)+6х' = (Зх +x) (х) +С, với С là hàng só. 








Mặt khác: theo giả thiết f (0)=0 nên C=0. 























Khi đó TORG =(3x° +x) f (x)(1),Yx € R. 

2 3 2 f(x)=2x 
(је У? (х) +12 =(6x +2x) f (х) © [f (x)-2x]| f (=)-6x]=0 © IO 
Trường hop 1: Với /(х)-бх,Ухе R ,ta có f'(0)=0 (loại). 

Trường hop 2: Với ƒ(x)= 2x, Vx lR, ta có : 
Пена [куела | ERE ng : 

3 

а-ы 
= 4 =—a-b=1 
бы 
4 
Саи 264. Ї бо- ај (а) (3-а) Ја == | (/(3) (3-х)) =G |a= 
3 ; з ; 109 
<> 1(/(5)-0-х) dx- | (3-х) аата 
1 1 1 
21 2 3 2 _ 109 
Ма | @-») ах = 10- 6x+ x° )dx= 22 3x? ЗЕ ri 
2 E D 


Vi [/(х)-(3-х)| >0, ЕЯ пёп #(z)=3-x, ЕЯ 


1 1 1 1 
2 2 2 2 
Vậy 112) а= 1 s Сн 24 — dx 
2 2 
х-1 х-1 „ x. —1 4|х-1 (х-1)(х+1) 
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1 
ШЕ 
x 
0 
| du = dx 
и= х 
А А 2 2 2,42 n ы "`. n+l 
Câu 265. ХӨЛ,» (1 ерөөн “| у> Ce 
2(п+1) 
1 
--к(- ә)” 1L 3 "=5 Г зүйч 
К ЖЫР Т e] „алг ш. шщ 
0 
1 | n+ 
о х?)(1 x) "ах 
1 l n+l п+1 
нэ ж-е (1-0) J 
1 Їл onii- 2.2. 
“а= D] = -aims 


Câu 266. Cách 1. Đặt t = a — x > dt = -dx 
Đôi cận x=0>t=a;x=a>t=0. 
dx 0 —dt a dx a 
| | 

















Lúc dó = 
0 

















+/(х) i} 1+ f (x 
f (x) 
a dx + f(x)dx a 
Suyra 21=1+1= + = |ldx=a 
TOTO 
Do đó I=sa=b=lie=2=b+e=3, 
Câu 267. Ta có: 
: ` š ~: 
| 2sin° [ja 1-2-2) =[(I—sin2x)dx 
0 4 0 2 0 
«зэв | . 
2 0 
Do đó: 
Ỉ /°(x)=2/5/(s)sn| x-2) dx jaa -25242520 
0 4 2 4 2 2 


0 


/2(x)~2B/(x)sn| x-2 | ноа (1-2 а-о 


0 


о — |à о —,F I a 
1 [ 1 





|7&)-5sn(z-7 | ax=0 
Suy ra по) пх 2) =0, hay 7(s)=V2sn|x~5 | 


4 
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Câu 268. 


Câu 269. 


Câu 270. 


Ва vậy: 


оде аа), =- 2-4. 


Đặt г=а- шинэ 


л 
2 


-0. 





0 


Thay vào ta duoc 1 = Ї: 


4 1 4 1 
ҮЛ “иог 


Suyra 0= | Пала nh ‚ do hàm só /(х) liên tục và luôn dương trên đoạn 


0 (247 х))(1+ )) 


[0:z]. Suy ra f(a- x)= f(x ), trên đoạn (0; a]. 

Mà ƒ#Œ@)./ƒ(a-x)=1> f(x )=1. Vậy 1 -Пж-4. 

Та сб: 2/(х)-3/(1-х)-41-х (1) 

Đặt г=1- х= x=1—¿, phương trinh (1) trở thành 2/(1-4)-3/(4)- Jt 

Thay / bởi x ta được phương trình 3f(x)+2 f (1— x) =\/х (2) 

2/(х)+3/(1-х)=/1-х 
=» 

3f(x)+2f(1-x)= Jx 
1 1 1 3 1 2 1 
= Где -3104%-24-х) a 15% Е 


0 


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình | 


/(5)-4(34х-241-3) 


1 
*Xét I = | Ухёс 
0 


Dštu= Vx >u = x => dx = иди 
Đổi cận: х=0=—и=0;х=1=и=1 
2 


3 








1 2u? 
>I =2[u’du = — 
0 3 0 





1 
*Xét J=[NI—xd 
0 


Đặt у= ү1-х >v =1-х ->бік--2уду 
Đổi cận: x=0—>v=l;x=l—>v=0 











0 1 
= Ј =-2 | уду=2 [у ду = = 22 
1 0 3 
1 
32.22 2 
= x)dx =—.———.—=—. 
Їл 53 53 15 
xsin”"Ẻ x 
Xét tích phân 7 = < = 


sin^ ”x+cos 
ПЕТРИ dt. 
Khi x=0 thì /=z 
Khi x=z thì =0. 
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(т-1)8ш2 (7-1) (т-х)8ш х 
Ta có 1 =- 2018 2018 dt =Í -2018 2018 „ dx 
sin” (z —t)+ сов” (7-1) о sin”! x + cos 
- 2018 - 2018 
Í sin” ° x d Í хЗш х d 
=7 х x 
› sin””"” x+cos””"” x › sin””"” y + сов 5 x 
л 812018 х 
-л| : 2018 2018 ү 4х-1. 
› Sin” х + с05 
л n3 
Suyra 1 = T ы dx 
pn 2918 2018 ~ 5 
158 x+coS 
л ‚2018 
Е ñ sin””Š x 
Xét tích phân J =Í л эй dx. 
7 sin” ” x+ cos 
2 
2 л 
Ба х---и->4х--ди. 
2 
. Z 2. 
Khi x=— thì и=0. 
2 
А | л 
Khi x=z thì /=-—. 
2 
л . 2018| Z 
72 sın и 0 2018 
Р 2 cos 
Nên J = | du = | ЕТІ 2018 — dx. 
. л л 80 x+ cos 
ба р |4+c0s”” | ——и Z 
2 2 2 
2018 
S А cos x TLA А У А 
Уі hàm só f(x) =— EIE là hàm sô chăn nên: 
80) x+ cos 
л 
0 
Í os?!’ х 4у Í С082018 х 4 
——AO no - hH = x 
2018 2018 ca ‚_ 2018 2018 эн 
- sin” x+ cos 1811 x+ cos 
Từ đó ta có: 
л 
-zÍ in2918 x 1 Л Í sin2018 х 4 А in x 4 
x= х х 
A gm х+с0520 x 2| 5 877 x+ cos?! x lạm x+cos””? x 
3 
л л 
- | sin2018 х 4 3 со 08 x 1 
х х 
› sin””” x+cos”"” x 50208 x+cos””! x 
л л 
л ẹsin” х + cos "х m? л? 
ао соне 2018 2018 “4х-2|4х- 1. 
25 sin^ ”x+cos 2.5 4 


Nhu váy a=2,b=4.Dođó P=2a+b=2.2+4=8. 
Theo bài ra ta có hàm số f (x) đồng biến trên [0;2] > /(х)> 7 (0)=1> 0 do đó 


Câu 271. 
ƒ#(x)>0 vx є(0:21. 
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a có Гб) _#@)/-[7G)Ï 
T ге ИН 


Theo dà bài | /(5)|-7(5)/7(5)5| f'(x) = 

















= Р" (х) (х) ГО) =) к "и 
КТУ 





= | (x) 





2 
=2+2C = In|e°|-In|l|=2+2C => С =2 = 
0 


|) 
Саш 272. (1-/(3-5)) /?(x)=7/?(z)+2.—z)/?œ)+/?20-x)/?() 
= /°(х)+2./(х)+1=(/(х)+1). 


Do đó In f (x) 








=m/()=š=/()=e 








A x.f' ' 
0 1+ 7 (x)) 
H = х du = dx 
Đặt Жы f'(x) +. 1 
(+/(x)Ÿ 1+ f(x) 
-Х | ах -3 











1 
/(0)=;= /(3)=2 
Đặt t = 3— x > dt = —dx 
Đổi cận х-0->/-3 
x=3=/=0 

| đi dx + f (x).dx 
Кее sÍ TE 

0 ( Кы 0 














(x) 

21 „(УО ызы) 2 

| +1+7(х) 7772 
Vậy 1=-1+5=5. 





Câu 273. - Đặt t=a-x = dx=-—d/; đổi cận: х-0->/-а,х-а->1-0. 
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f l ¬ 1 _ 1 2101 р) 
Т ГЕРЕ в =< эк 2%-| & = | а 




















l 1+ f(x) 
01+ 0 
(x) 
-ш- nen Јуве јок = [ве = и =а 
[то Гое o 1+ fO) 0 | 


а 
Мау 1=—. 
ау 2 




















л 
Do 46 2f f(x x)cos2xdr= —. 
0 
4 (3 1 l 4 
Mặt khác: [оов 2х0 = = [( (озан) а =[ + кып) = — 
н 25 2 8 o 8 
Bởi vậy 
4 4 3 
үл 7 о 2x8 = -5t 
a 
© |[7?(x)=2/(x)eos2x+cos? 2x |dx =0 
0 
4. 
= [[7(x)—eos2x 4х=0= /(х)-сов2х. 
0 
Nên: 
5 5 | Е 
I = | f (2x)dx = | cos Ахах =—sin4x| =— 
лэг | ад! 
Câu 275. - Đặt у= f (x). Khi đó từ giả thiết ta сб: 
у+1 | 1 | у+1 
+1 +1, = , f| -— |=- : 
ДЕ Дал (лау TETT (хау 
x 1 1 у+1 х'+2х-у 
S — |= f| -— +1 | = f| —— |+1 =- ]=— — (1 
Ци Д THỜ Д и с өр) 





Và ДЕ ПСЕ  ранл(1 u 
x x 
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J E 
X 
Aa НЭГ 


х 2 А 
х-1 











mr Papaye o 


2 2 
- Từ (1) và (2) suy ra: 232 ш. 


>x +2x-y=x +y >y=xh = 
ТИ Pha ay f(x) 








X. 
l р Ld[x”+l і 
pods: -j-e aja А ЕТТІК 21100,38. 
„ý (х) +1 +1 25 х+1 2 ¡ 2 
Vậy I є(0:1). 
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